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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG 
BINH VÀ XÃ HỘI __________

Số: 05/2011/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2011

THÔNG TƯ
Ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê và hướng dẫn thu thập thông tin về 
công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện theo Quyết định số 
127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ 

Ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 06 năm 2008;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính 
phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về ban hành hệ thống chỉ tiêu quốc gia;

Sau khi có ý kiến thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Thống kê - Bộ 
Kế hoạch Đầu tư tại Công văn số 13/TCTK-PPCĐ ngày 05/01/2011 và ý kiến thống 
nhất của Bộ Công an tại Công văn số 454/BCA-C41 ngày 02/3/2010, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê và hướng dẫn thu thập 
thông tin về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện như sau: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê về công tác cai nghiện ma 

túy và quản lý sau cai nghiện, bao gồm:
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1. Các báo cáo thống kê cơ sở về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai 
nghiện;

2. Các báo cáo thống kê tổng hợp về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau 
cai nghiện;

3. Các sổ ghi chép ban đầu về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai 
nghiện, là cơ sở để tổng hợp số liệu vào các báo cáo thống kê cơ sở và báo cáo thống 
kê tổng hợp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan tới công tác thông 

tin báo cáo thống kê về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện, bao gồm:

1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã);

2. Các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội hoạt động theo quy 
định tại Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế 
độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa 
bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa 
thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh; các cơ sở cai nghiện tư nhân hoạt 
động theo quy định tại Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính 
phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở 
cai nghiện ma túy tự nguyện (gọi chung là cơ sở cai nghiện ma túy); 

3. Các cơ sở quản lý sau cai nghiện, hoạt động theo quy định tại Nghị định số 
94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện 
ma túy;

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh (gọi tắt là Phòng LĐTBXH cấp huyện);

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (gọi tắt là Sở LĐTBXH cấp tỉnh);

6. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Các báo cáo thống kê cơ sở về công tác cai nghiện ma túy và quản 
lý sau cai nghiện

1. Báo cáo cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện cấp xã. 

Mã hiệu: Biểu 01-BCN

a) Các nhóm chỉ tiêu cơ bản:
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- Cai nghiện tự nguyện tại gia đình;

- Cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng;

- Cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng;

- Quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú;

- Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội;

- Tái nghiện;

- Cán bộ;

- Kinh phí hoạt động.

b) Đơn vị báo cáo: UBND cấp xã.

c) Đơn vị nhận báo cáo: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

d) Kỳ hạn báo cáo: Báo cáo tháng. Số liệu được tổng hợp từ ngày 01 đến ngày 
cuối cùng của tháng báo cáo.

đ) Thời hạn báo cáo: Trước ngày 03 của tháng kế tiếp.

e) Nguồn số liệu: 

- Số liệu về nhóm chỉ tiêu cai nghiện tự nguyện tại gia đình được tổng hợp từ Sổ 
quản lý người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình (mã hiệu: Sổ 01-SCN);

- Số liệu về nhóm chỉ tiêu cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng được tổng hợp 
từ Sổ quản lý người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng (mã hiệu: Sổ 02-
SCN);

- Số liệu về nhóm chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng được tổng hợp từ Sổ 
quản lý người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng (mã hiệu: Sổ 03-SCN);

- Số liệu về nhóm chỉ tiêu quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú được tổng hợp từ 
Sổ quản lý người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú (mã hiệu: Sổ 04-SCN);

- Số liệu về nhóm chỉ tiêu hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội được tổng hợp từ 
các Sổ 01-SCN, Sổ 02-SCN, Sổ 03-SCN, Sổ 04-SCN;

- Số liệu về nhóm chỉ tiêu tái nghiện được tổng hợp từ Sổ quản lý người hoàn 
thành cai nghiện ma túy (mã hiệu: Sổ 05-SCN);

- Số liệu về nhóm chỉ tiêu cán bộ chỉ thực hiện với báo cáo tháng 12, là số cuối 
kỳ báo cáo và được tổng hợp từ sổ quản lý cán bộ của địa phương;

- Số liệu về nhóm chỉ tiêu kinh phí hoạt động là số liệu cả năm, chỉ thực hiện với 
báo cáo tháng 12 và được tổng hợp từ sổ quản lý tài chính của địa phương;
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2. Báo cáo cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện tại cơ sở cai nghiện và 
cơ sở quản lý sau cai nghiện. 

Mã hiệu: Biểu 02-BCN
a) Các nhóm chỉ tiêu cơ bản:

- Cai nghiện tự nguyện tại cơ sở;
- Cai nghiện bắt buộc tại cơ sở;
- Quản lý sau cai nghiện tại cơ sở;
- Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội tại cơ sở;
- Cán bộ;
- Kinh phí hoạt động.
b) Đơn vị báo cáo: Cơ sở cai nghiện, cơ sở quản lý sau cai nghiện.
c) Đơn vị nhận báo cáo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
d) Kỳ hạn báo cáo: Báo cáo tháng. Số liệu được tổng hợp từ ngày 01 đến ngày 

cuối cùng của tháng báo cáo.
đ) Thời hạn báo cáo: Trước ngày 03 của tháng kế tiếp.
e) Nguồn số liệu: 

- Số liệu về nhóm chỉ tiêu cai nghiện tự nguyện tại cơ sở được tổng hợp từ Sổ 
quản lý người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện (mã hiệu: Sổ 06-
SCN);

- Số liệu về nhóm chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc tại cơ sở được tổng hợp từ Sổ quản 
lý người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện (mã hiệu: Sổ 07-SCN);

- Số liệu về nhóm chỉ tiêu quản lý sau cai nghiện tại cơ sở được tổng hợp từ Sổ 
quản lý người sau cai nghiện ma túy tại cơ sở quản lý sau cai nghiện (mã hiệu: Sổ 
08-SCN);

- Số liệu về nhóm chỉ tiêu hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội tại cơ sở được tổng 
hợp từ các Sổ 06-SCN, Sổ 07-SCN, Sổ 08-SCN;

- Số liệu về nhóm chỉ tiêu cán bộ chỉ thực hiện với báo cáo tháng 12, là số cuối 
kỳ báo cáo và được tổng hợp từ sổ quản lý cán bộ của cơ sở;

- Số liệu về nhóm chỉ tiêu kinh phí hoạt động là số liệu cả năm, chỉ thực hiện với 
báo cáo tháng 12 và được tổng hợp từ sổ quản lý tài chính của cơ sở.

Điều 4. Các báo cáo thống kê tổng hợp về công tác cai nghiện ma túy và 
quản lý sau cai nghiện
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1. Báo cáo cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện cấp huyện. 
Mã hiệu: Biểu 03-BCN.
a) Các nhóm chỉ tiêu cơ bản:

- Cai nghiện tự nguyện tại gia đình;
- Cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng;
- Cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng;
- Quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú;
- Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội;
- Tình hình tái nghiện;
- Cán bộ;
- Kinh phí hoạt động;
- Xã/phường/thị trấn không có người nghiện ma túy.
b) Đơn vị báo cáo: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
c) Đơn vị nhận báo cáo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
d) Kỳ hạn báo cáo: báo cáo 6 tháng (số liệu được tổng hợp từ ngày 01/01 đến 

ngày 30/6); báo cáo năm (số liệu được tổng hợp từ ngày 01/01 đến ngày 31/12).
đ) Thời hạn báo cáo: 
+ Trước ngày 07/7 đối với báo cáo 6 tháng;
+ Trước ngày 07/01của năm sau đối với báo cáo năm.
e) Nguồn số liệu: 

- Số liệu về các nhóm chỉ tiêu cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cai nghiện tự 
nguyện tại cộng đồng, cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng, quản lý sau cai nghiện tại 
nơi cư trú, hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội được tổng hợp từ các báo cáo thống kê 
định kỳ về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện cấp xã;

- Số liệu về nhóm chỉ tiêu cán bộ được tổng hợp từ các chỉ tiêu tương ứng trong 
các báo cáo thống kê định kỳ về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai 
nghiện cấp xã và sổ quản lý cán bộ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
cấp huyện;

- Số liệu về nhóm chỉ tiêu kinh phí hoạt động được tổng hợp từ các chỉ tiêu 
tương ứng trong các báo cáo thống kê định kỳ về công tác cai nghiện ma túy và quản 
lý sau cai nghiện cấp xã và từ sổ quản lý tài chính của Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội;
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- Số liệu về nhóm chỉ tiêu xã, phường không có người nghiện ma túy được tổng 
hợp từ các báo cáo quản lý địa bàn của cấp xã và thống nhất với cơ quan công an 
cùng cấp;

2. Báo cáo cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện cấp tỉnh.

Mã hiệu: Biểu 04-BCN.

a) Các nhóm chỉ tiêu cơ bản:

- Cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội tại 
cộng đồng;

- Cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội tại cơ 
sở cai nghiện, cơ sở quản lý sau cai nghiện;

- Cán bộ;

- Kinh phí hoạt động.

b) Đơn vị báo cáo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Phòng 
chống tệ nạn xã hội).

d) Kỳ hạn báo cáo: báo cáo 6 tháng (số liệu được tổng hợp từ ngày 01/01 đến 
ngày 30/6); báo cáo năm (số liệu được tổng hợp từ ngày 01/01 đến ngày 31/12).

đ) Thời hạn báo cáo: 

+ Trước ngày 15/7 đối với báo cáo 6 tháng;

+ Trước ngày 15/01của năm sau đối với báo cáo năm.

e) Nguồn số liệu: 

- Số liệu về nhóm chỉ tiêu cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ giải quyết 
các vấn đề xã hội tại cộng đồng được tổng hợp từ các chỉ tiêu tương ứng trong các 
báo cáo thống kê định kỳ về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện 
cấp huyện;

- Số liệu về nhóm chỉ tiêu cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ giải quyết 
các vấn đề xã hội tại cơ sở cai nghiện, cơ sở quản lý sau cai nghiện được tổng hợp từ 
các chỉ tiêu tương ứng trong các báo cáo thống kê định kỳ về công tác cai nghiện ma 
túy và quản lý sau cai nghiện tại cơ sở cai nghiện và cơ sở quản lý sau cai nghiện;

 - Số liệu về nhóm chỉ tiêu cán bộ được tổng hợp từ các chỉ tiêu tương ứng trong 
các báo cáo thống kê định kỳ về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện 
cấp huyện, báo cáo thống kê định kỳ về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau 
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cai nghiện tại cơ sở cai nghiện và cơ sở quản lý sau cai nghiện và từ sổ quản lý cán 
bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Số liệu về nhóm chỉ tiêu kinh phí hoạt động được tổng hợp từ các chỉ tiêu 
tương ứng trong các báo cáo thống kê định kỳ về công tác cai nghiện ma túy và quản 
lý sau cai nghiện cấp huyện và từ sổ quản lý tài chính của của Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

Điều 5. Các sổ ghi chép ban đầu về công tác cai nghiện ma túy và quản lý 
sau cai nghiện

1. Sổ quản lý người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.

 Mã hiệu: Sổ 01-SCN

a) Đơn vị lập sổ: UBND cấp xã.

b) Đối tượng ghi sổ: người đang thực hiện quyết định quản lý tự nguyện cai 
nghiện tại gia đình của Chủ tịch UBND cấp xã theo quy định tại Nghị định số 
94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia 
đình, cộng đồng.

d) Thời gian mở sổ: theo năm.

đ) Ngày mở sổ: ngày 01/01 hàng năm.

e) Ngày khóa sổ: ngày 31/12 hàng năm.

2. Sổ quản lý người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng.

 Mã hiệu: Sổ 02-SCN

a) Đơn vị lập sổ: UBND cấp xã.

b) Đối tượng ghi sổ: người đang thực hiện quyết định cai nghiện tự nguyện tại 
cộng đồng của Chủ tịch UBND cấp xã theo quy định tại Nghị định số 94/2010/
NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, 
cộng đồng.

c) Thời gian mở sổ: theo năm

d) Ngày mở sổ: ngày 01/01 hàng năm

đ) Ngày khóa sổ: ngày 31/12 hàng năm

3. Sổ quản lý người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng

 Mã hiệu: Sổ 03-SCN

a) Đơn vị lập sổ: UBND cấp xã
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b) Đối tượng ghi sổ: người đang thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cai 
nghiện bắt buộc tại cộng đồng của Chủ tịch UBND cấp xã theo quy định tại Nghị 
định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma 
túy tại gia đình, cộng đồng.

c) Thời gian mở sổ: theo năm.

d) Ngày mở sổ: ngày 01/01 hàng năm.

đ) Ngày khóa sổ: ngày 31/12 hàng năm.

4. Sổ quản lý người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

Mã hiệu: Sổ 04-SCN

a) Đơn vị lập sổ: UBND cấp xã;

b) Đối tượng ghi sổ: người đang thực hiện quyết định áp dụng biện pháp quản 
lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, 
thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là UBND cấp huyện) theo quy định tại Nghị định số 
94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện 
ma túy;

c) Thời gian mở sổ: theo năm;

d) Ngày mở sổ: ngày 01/01 hàng năm;

đ) Ngày khóa sổ: ngày 31/12 hàng năm.

5. Sổ quản lý người hoàn thành cai nghiện ma túy.

Mã hiệu: Sổ 05-SCN

a) Đơn vị lập sổ: UBND cấp xã;

b) Đối tượng ghi sổ: 

- Người được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy 
tại gia đình, cộng đồng của Chủ tịch UBND cấp xã theo quy định tại Nghị định số 
94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia 
đình, cộng đồng; 

- Người được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện tự nguyện tại cơ sở 
cai nghiện; người được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong quyết định cai nghiện 
bắt buộc tại cơ sở cai nghiện của giám đốc cơ sở theo quy định tại Nghị định số 
135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp 
đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử 
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lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự 
nguyện vào cơ sở chữa bệnh. 

c) Thời gian mở sổ: theo năm;
d) Ngày mở sổ: ngày 01/01 hàng năm;
đ) Ngày khóa sổ: ngày 31/12 hàng năm.
6. Sổ quản lý người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện.
 Mã hiệu: Sổ 06-SCN
a) Đơn vị lập sổ: Cơ sở cai nghiện ma túy;
b) Đối tượng ghi sổ: Người có quyết định tiếp nhận cai nghiện tự nguyện tại cơ 

sở cai nghiện ma túy của giám đốc cơ sở theo quy định tại Nghị định số 135/2004/
NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào 
cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi 
phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện 
vào cơ sở chữa bệnh; 

c) Thời gian mở sổ: theo năm;
d) Ngày mở sổ: ngày 01/01 hàng năm;
đ) Ngày khóa sổ: ngày 31/12 hàng năm.
7. Sổ quản lý người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện.
 Mã hiệu: Sổ 06-SCN
a) Đơn vị lập sổ: Cơ sở cai nghiện ma túy;
b) Đối tượng ghi sổ: Người thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện 

bắt buộc tại cơ sở cai nghiện theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện theo 
quy định tại Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định 
chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở 
chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người 
chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh; 

c) Thời gian mở sổ: theo năm;
d) Ngày mở sổ: ngày 01/01 hàng năm;
đ) Ngày khóa sổ: ngày 31/12 hàng năm.
8. Sổ quản lý người sau cai nghiện ma túy tại cơ sở quản lý sau cai nghiện.
Mã hiệu: Sổ 07-SCN
a) Đơn vị lập sổ: cơ sở quản lý sau cai nghiện ma túy;
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b) Đối tượng ghi sổ: người thực hiện quyết định áp dụng biện pháp quản lý 
sau cai nghiện ma túy tại trung tâm quản lý sau cai nghiện của Chủ tịch UBND cấp 
huyện theo quy định tại Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma 
túy về quản lý sau cai nghiện ma túy;

c) Thời gian mở sổ: theo năm;
d) Ngày mở sổ: ngày 01/01 hàng năm;
đ) Ngày khóa sổ: ngày 31/12 hàng năm.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2011.
2. Bãi bỏ các quy định về chế độ báo cáo thống kê định kỳ và chế độ ghi 

chép ban đầu về công tác cai nghiện phục hồi ban hành kèm theo Quyết định số 
1160/2004/QĐ-BLĐTBXH ngày 11/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm mở các sổ ghi chép ban 

đầu về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và nơi 
cư trú theo quy định tại Khoản 1 đến Khoản 5 Điều 5 và thực hiện báo cáo thống kê 
cơ sở quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư này.

2. Các cơ sở cai nghiện ma túy chịu trách nhiệm mở sổ ghi chép ban đầu theo 
quy định tại Khoản 6, Khoản 7 Điều 5 và thực hiện báo cáo thống kê cơ sở quy định 
tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư này.

3. Các cơ sở quản lý sau cai nghiện ma túy chịu trách nhiệm mở sổ ghi chép ban 
đầu theo quy định tại Khoản 8 Điều 5 và thực hiện báo cáo thống kê cơ sở quy định 
tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư này.

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh 
chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo thống kê tổng hợp quy định tại Khoản 1 Điều 4 
Thông tư này.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm thực hiện theo báo cáo thống kê tổng hợp quy định tại Khoản 2 
Điều 4 Thông tư này và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo 
thống kê về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cấp xã, cấp huyện và 
tại các cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở quản lý sau cai nghiện thuộc địa phương; in 
ấn, phát hành các mẫu sổ ghi chép ban đầu và biểu mẫu thống kê ban hành kèm theo 
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Thông tư này cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
cấp huyện và các cơ sở cai nghiện, cơ sở quản lý sau cai nghiện thuộc địa phương. 

6. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Giám 
đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh, 
Giám đốc các cơ sở cai nghiện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực 
hiện Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời 
về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, hướng dẫn, bổ sung./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trọng Đàm
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Biểu 01-BCN
(Ban hành theo Thông tư  số 05/2011/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 03 năm 2011

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

BÁO CÁO CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ 
SAU CAI NGHIỆN CẤP XÃ

Kỳ hạn báo cáo: tháng .... năm 20.....

Đơn vị báo cáo: UBND xã/ 
phư ờng/thị trấn ...................
..................................................

Đơn vị nhận báo cáo: Phòng 
LĐTBXH huyện/quận/thị xã/
thành phố...........................
....................................................

Thời hạn báo cáo: trước ngày 03 của tháng kế tiếp

Chỉ tiêu Đơn vị 
tính

Mã 
chỉ 
tiêu

Kết quả thực hiện

Tổng Nam Nữ

A B C D E F
I. Cai nghiện tự nguyện tại gia đình      
1. Số đầu kỳ  người 01    
2. Số tăng trong kỳ  người 02    
3. Số giảm trong kỳ  người 03    
Trong đó:      
3.1. Hoàn thành cai nghiện  người 04    
3.2. Chuyển sang hình thức cai nghiện khác  người 05    
3.3. Chết  người 06    
3.4. Giảm do các nguyên nhân khác  người 07    
4. Số cuối kỳ  người 08    
II. Cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng      
1. Số đầu kỳ  người 09    
2. Số tăng trong kỳ  người 10    
3. Số giảm trong kỳ  người 11    
Trong đó:      
3.1. Hoàn thành cai nghiện  người 12    
3.2. Chuyển sang hình thức cai nghiện khác  người 13    
3.3. Chết  người 14    
3.4. Giảm do các nguyên nhân khác  người 15    
4. Số cuối kỳ  người 16    
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A B C D E F
III. Cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng   
1. Số đầu kỳ  người 17
2. Số tăng trong kỳ  người 18
3. Số giảm trong kỳ  người 19
Trong đó:      
3.1. Hoàn thành cai nghiện  người 20    
3.2. Chuyển sang hình thức cai nghiện khác  người 21    
3.3. Chết  người 22    
3.4. Giảm do các nguyên nhân khác  người 23    
4. Số cuối kỳ  người 24    
IV. Quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú      
2. Số tăng trong kỳ  người 25    
3. Số giảm trong kỳ  người 26    
3. Số giảm trong kỳ  người 27    
Trong đó:      
3.1. Hoàn thành quản lý sau cai nghiện tại 
nơi cư trú

 người 28    

3.2. Tái nghiện, đ ưa đi cai nghiện  người 29    
3.3. Chết  người 30    
3.4. Giảm do các nguyên nhân khác  người 31    
4. Số cuối kỳ  người 32    
V. Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội      
1. Số người được dạy nghề trong kỳ  người 33    
2. Số người được tạo việc làm trong kỳ  người 34    
3. Số người được hỗ trợ vốn tái hòa nhập 
cộng đồng trong kỳ

 người 35    

3.1. Tổng số tiền hỗ trợ THNCĐ đồng 36    
4. Số người được vay vốn trong kỳ  người 37    
4.1. Tổng số tiền cho vay đồng 38    
VI. Tái nghiện      
1. Tái nghiện sau 1 năm      



26 CÔNG BÁO/Số 201 + 202 ngày 16-4-2011

A B C D E F
- Số đã hoàn thành chương trình cai nghiện 
được 1 năm 

 người 39

- Trong đó, số tái nghiện  người 40
2. Tái nghiện sau 2 năm   
- Số đã hoàn thành chương trình cai nghiện 
được 2 năm 

 người 41

- Trong đó, số tái nghiện  người 42
3. Tái nghiện sau 3 năm   
- Số đã hoàn thành chương trình cai nghiện 
được 3 năm 

 người 43

- Trong đó, số tái nghiện  người 44
4. Tái nghiện sau 4 năm      
- Số đã hoàn thành chương trình cai nghiện 
được 4 năm 

 người 45    

- Trong đó, số tái nghiện  người 46    
5. Tái nghiện sau 5 năm      
- Số đã hoàn thành chương trình cai nghiện 
được 5 năm 

 người 47    

- Trong đó, số tái nghiện  người 48    
VII. Cán bộ      
1. Số cán bộ chuyên trách công tác phòng 
chống tệ nạn xã hội cấp xã

 người 49    

2. Số cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng 
chống tệ nạn xã hội cấp xã

 người 50    

VIII. Kinh phí hoạt động      
1. Từ ngân sách của địa ph ương 1.000 đồng 51    
2. Từ ngân sách cơ quan quản lý cấp trên phân bổ 1.000 đồng 52    
3. Từ các nguồn khác 1.000 đồng 53    

 
Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày........ tháng....... năm....
Chủ tịch UBND

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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H ƯỚNG DẪN NỘI DUNG BÁO CÁO CAI NGHIỆN MA TÚY
VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN CẤP XÃ

Mã hiệu: Biểu 01-BCN

A. Một số quy định chung
1. Đơn vị báo cáo: UBND xã/ph ường/thị trấn 
2. Đơn vị nhận báo cáo: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện/

quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
3. Kỳ hạn báo cáo: Tháng
4. Độ dài kỳ báo cáo: Từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng báo cáo
5. Thời hạn báo cáo: Trước ngày 3 của tháng kế tiếp 
B. Nội dung và cách tính các chỉ tiêu trong báo cáo
Mục I. Cai nghiện tự nguyện tại gia đình
1. Số đầu kỳ (Chỉ tiêu mã 01): Là số người trong danh sách quản lý cai nghiện 

tự nguyện đầu kỳ (Số cuối kỳ của kỳ báo cáo trước chuyển qua).
Ví dụ: Số người được cai nghiện tự nguyện tại gia đình đầu kỳ của tháng 4/2011 

là số đang trong danh sách quản lý cai tại gia đình ngày 31/3/2011 (Số cuối kỳ của 
tháng 3/2011).

2. Số tăng trong kỳ (Chỉ tiêu mã 02): Là số người có quyết định của chủ tịch 
UBND cấp xã về quản lý cai nghiện tự nguyện tại gia đình trong kỳ.

3. Số giảm trong kỳ (Chỉ tiêu mã 03): Là số người được đưa ra khỏi danh sách 
quản lý cai nghiện tự nguyện tại gia đình trong kỳ (bao gồm số có quyết định hoàn 
thành cai nghiện, số chuyển sang các hình thức cai nghiện khác, số chết, số giảm 
khác).

4. Số cuối kỳ (Chỉ tiêu mã 04): Là số người trong danh sách quản lý cai nghiện 
tự nguyện tại gia đình cuối kỳ.

Số cuối kỳ = số đầu kỳ + số tăng trong kỳ - số giảm trong kỳ
5. Số liệu về cai nghiện tự nguyện tại gia đình được tổng hợp từ Sổ quản lý 

người cai nghiện tự nguyện tại gia đình (Sổ 01-SCN).
6. Số liệu về cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng được tổng hợp từ Sổ quản lý 

người cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng (Sổ 02-SCN).
7. Số liệu về cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng được tổng hợp từ Sổ quản lý 

người cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng (Sổ 03-SCN).
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8. Số liệu về quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú được tổng hợp từ Sổ quản lý 
người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú (Sổ 04-SCN).

9. Việc tính toán các chỉ tiêu cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, cai nghiện bắt 
buộc tại cộng đồng, quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú tương tự như cách tính các 
chỉ tiêu cai nghiện tự nguyện tại gia đình.

Mục V. Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội

1. Các chỉ tiêu dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vốn... chỉ tính số phát sinh trong kỳ. 

Ví dụ: Chỉ tiêu số người được dạy nghề trong kỳ (Chỉ tiêu mã 33) chỉ tính số 
bắt đầu được dạy nghề trong kỳ, không tính số đang được học nghề từ kỳ trước 
chuyển qua.

2. Số liệu về giải quyết các vấn đề xã hội được tổng hợp từ các sổ 01-SCN, 02-
SCN, 03-SCN, 04-SCN. 

Mục VI. Tái nghiện

1. Chỉ tiêu số 39: Là tổng số người được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành cai 
nghiện được 1 năm trở lại, không tính những người chết, chuyển đi sinh sống nơi 
khác (vẫn tính cả những người đang đi cai nghiện hay thực hiện quyết định quản lý 
sau cai nghiện tại cơ sở quản lý sau cai). Chỉ tiêu này được tổng hợp từ Sổ quản lý 
người hoàn thành cai nghiện (Sổ 05-SCN).

Ví dụ: Chỉ tiêu số 38 của báo cáo tháng 4/2001 là 10 người, bao gồm những 
người được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện ma túy từ 01/5/2010 đến 
30/4/2011 và hiện vẫn đang sinh sống tại địa phương hoặc đang đi cai nghiện tại cơ 
sở cai nghiện, đi quản lý sau cai nghiện tại cơ sở sau cai nghiện.

2. Chỉ tiêu số 40: Là tổng số người đã tái nghiện trong tổng số người đã hoàn 
thành cai nghiện được 1 năm trở lại, không tính những người đã chết, chuyển đi sinh 
sống nơi khác.

Ví dụ: Chỉ tiêu số 40 của báo cáo tháng 4/2001 là 6 người, bao gồm những 
người được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện ma túy từ 01/5/2010 đến 
30/4/2011 và đã tái nghiện.

3. Chỉ tiêu số 41: Là tổng số người được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành cai 
nghiện được 2 năm trở lại, không tính những người chết, chuyển đi sinh sống nơi 
khác (vẫn tính cả những người đang đi cai nghiện hay thực hiện quyết định quản lý 
sau cai nghiện tại cơ sở quản lý sau cai). Chỉ tiêu này được tổng hợp từ Sổ theo dõi 
người hoàn thành cai nghiện (Sổ 05-SCN).
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Ví dụ: Chỉ tiêu số 38 của báo cáo tháng 4/2001là 20 người, bao gồm những 
người được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện ma túy từ 01/5/2009 đến 
30/4/2011 và hiện vẫn đang sinh sống tại địa phương hoặc đang đi cai nghiện tại cơ 
sở cai nghiện, đi quản lý sau cai nghiện tại cơ sở sau cai nghiện.

4. Chỉ tiêu số 42: Là số người đã tái nghiện trong tổng số người đã hoàn thành 
cai nghiện được 2 năm trở lại không tính những người chết, chuyển đi sinh sống 
nơi khác.

Ví dụ: Chỉ tiêu số 42 của báo cáo tháng 4/2001 là 14 người, bao gồm những 
người được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện ma túy từ 01/5/2009 đến 
30/4/2011 và đã tái nghiện.

Cách tính các cặp chỉ tiêu 43-44, 45-46, 47-48 tương tự.
Mục VII. Cán bộ
1. Số liệu về nhóm chỉ tiêu cán bộ chỉ thực hiện với báo cáo tháng 12, là số cuối 

kỳ báo cáo và được tổng hợp từ sổ quản lý cán bộ của địa phương.
2. Chỉ tiêu số 49: Là tổng số cán bộ chuyên trách phòng chống tệ nạn xã hội 

cấp xã.
3. Chỉ tiêu số 50: là tổng số cán bộ kiêm nhiệm phòng chống tệ nạn xã hội 

cấp xã.
Mục VIII. Kinh phí hoạt động 
1. Số liệu về nhóm chỉ tiêu kinh phí hoạt động chỉ thực hiện với báo cáo tháng 12, 

là số liệu của cả năm và được tổng hợp từ sổ quản lý tài chính của địa phương.
2. Chỉ tiêu số 51: Kinh phí hoạt động từ ngân sách của xã/phường/thị trấn
3. Chỉ tiêu số 52: Từ ngân sách cơ quan quản lý cấp trên phân bổ về
4. Chỉ tiêu số 53: Từ các nguồn khác.
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Biểu 02-BCN
(Ban hành theo Thông t ư số 05/2011/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 3 năm 2011 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

BÁO CÁO CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ QUẢN 
LÝ SAU CAI NGHIỆN TẠI CƠ SỞ CAI 

NGHIỆN VÀ CƠ SỞ QUẢN LÝ SAU 
CAI NGHIỆN 

Kỳ hạn báo cáo: tháng... năm....

Đơn vị báo cáo: Trung tâm
...................................................
Đơn vị nhận báo cáo: Sở Lao 
động - Th ương binh và Xã hội 
tỉnh (thành phố)..........................
....................................................

Thời hạn báo cáo: trước ngày 03 của tháng kế tiếp 

Chỉ tiêu Đơn vị 
tính

Mã 
chỉ 
tiêu

Kết quả thực hiện

Tổng Nam Nữ

A B C D E F
I. Cai nghiện tự nguyện tại cơ sở      
1. Số đầu kỳ người 01    
2. Số tăng trong kỳ người 02    
3. Số giảm trong kỳ người 03    
Trong đó:      
3.1. Hoàn thành cai nghiện người 04    
3.2. Chuyển sang hình thức cai nghiện khác người 05    
3.3. Chết người 06    
3.4. Giảm do các nguyên nhân khác người 07    
4. Số cuối kỳ người 08    
II. Cai nghiện bắt buộc tại cơ sở      
1. Số đầu kỳ người 09    
2. Số tăng trong kỳ người 10    
3. Số giảm trong kỳ người 11    
Trong đó:      
3.1. Hoàn thành cai nghiện người 12    
3.2. Chuyển sang hình thức cai nghiện khác người 13    
3.3. Chết người 14    
3.4. Giảm do các nguyên nhân khác người 15    
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A B C D E F
4. Số cuối kỳ người 16    
III. Quản lý sau cai nghiện tại cơ sở      
1. Số đầu kỳ người 17    
2. Số tăng trong kỳ người 18    
3. Số giảm trong kỳ người 19    
Trong đó:      
3.1. Hoàn thành quản lý sau cai nghiện tại 
cơ sở

người 20    

3.2. Tái nghiện, đư a đi cai nghiện người 21    
3.3. Chết người 22    
3.4. Giảm do các nguyên nhân khác người 23    
4. Số cuối kỳ người 24    
IV. Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội tại 
cơ sở

     

1. Số người được học văn hóa trong kỳ người 25    
2. Số người được dạy nghề trong kỳ người 26    
3. Số người được sắp xếp, bố trí việc làm có 
thu nhập trong kỳ

người 27    

V. Cán Bộ      
1. Tổng số cán bộ, nhân viên người 28    
2. Số CBNV làm công tác quản lý hành chính, 
không trực tiếp tiếp xúc với người nghiện/
người sau cai nghiện

người 29    

VI. Kinh phí hoạt động      
1. Từ ngân sách cơ quan quản lý cấp trên phân bổ 1.000 đồng 30    
2. Từ nguồn lao động sản xuất của cơ sở 1.000 đồng 31    
3. Từ các nguồn khác 1.000 đồng 32    

 Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày …. tháng …… năm …….
Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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H ƯỚNG DẪN NỘI DUNG BÁO CÁO CAI NGHIỆN MA TÚY 
VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN 

VÀ CƠ SỞ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN

Mã hiệu: Biểu 02-BCN

A. Một số quy định chung
1. Đơn vị báo cáo: Các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội hoạt 

động theo quy định tại Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính 
phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở Chữa bệnh, tổ chức hoạt động 
của Cơ sở Chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng 
đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh; các cơ sở cai 
nghiện tự nguyện hoạt động theo quy định tại Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 
02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý 
hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (gọi chung là cơ sở cai nghiện); 
các cơ sở quản lý sau cai nghiện hoạt động theo quy định tại Nghị định số 94/2009/
NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy 
(gọi chung là cơ sở quản lý sau cai nghiện).

2. Đơn vị nhận báo cáo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương

3. Kỳ hạn báo cáo: Tháng
4. Độ dài kỳ báo cáo: Từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng báo cáo.
5. Thời hạn báo cáo: Trước ngày 3 của tháng kế tiếp 
B. Nội dung và cách tính các chỉ tiêu trong báo cáo
Mục I. Cai nghiện tự nguyện 
1. Số đầu kỳ (Chỉ tiêu mã 01): Là số người có trong danh sách cai nghiện tự 

nguyện tại cơ sở đầu kỳ (Số cuối kỳ của kỳ báo cáo trước chuyển qua).
Ví dụ: số người được cai nghiện tự nguyện tại cơ sở đầu kỳ của tháng 4/2011 

là số đang trong danh sách cai tự nguyện tại cơ sở ngày 31/3/2011 (Số cuối kỳ của 
tháng 3/2011).

2. Số tăng trong kỳ (Chỉ tiêu mã 02): Là số người có quyết định cai nghiện tự 
nguyện của giám đốc cơ sở trong kỳ.

3. Số giảm trong kỳ (Chỉ tiêu mã 03): Là số người được đưa ra khỏi danh sách 
cai nghiện tự nguyện tại cơ sở trong kỳ (bao gồm số có quyết định hoàn thành cai 
nghiện, số chuyển sang các hình thức cai nghiện khác, số chết, số giảm khác).



CÔNG BÁO/Số 201 + 202 ngày 16-4-2011 33

4. Số cuối kỳ (Chỉ tiêu mã 04): Là số người đang trong danh sách cai nghiện tự 
nguyện tại cơ sở cuối kỳ.

Số cuối kỳ = số đầu kỳ + số tăng trong kỳ - số giảm trong kỳ
5. Số liệu về cai nghiện tự nguyện tại cơ sở được tổng hợp từ Sổ quản lý người 

cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện (Sổ 06-SCN).
6. Số liệu về cai nghiện bắt buộc tại cơ sở được tổng hợp từ Sổ quản lý người cai 

nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện (Sổ 07-SCN).
7. Số liệu về quản lý sau cai nghiện tại cơ sở được tổng hợp từ Sổ quản lý người 

sau cai nghiện tại cơ sở quản lý sau cai nghiện (Sổ 08-SCN).
8. Việc tính toán các chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc tại cơ sở, quản lý sau cai nghiện 

tại cơ sở tương tự như cách tính các chỉ tiêu cai nghiện tự nguyện tại cơ sở.
Mục IV. Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội
1. Các chỉ tiêu dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vốn... chỉ tính số phát sinh trong kỳ
Ví dụ: Chỉ tiêu số người được dạy nghề trong kỳ (Chỉ tiêu mã 26) chỉ tính số 

bắt đầu được dạy nghề trong kỳ, không tính số đang được học nghề từ kỳ trước 
chuyển qua. 

2. Số liệu về giải quyết các vấn đề xã hội được tổng hợp từ các sổ 06-SCN, 07-
SCN, 08-SCN.

Mục V. Cán bộ
1. Số liệu về nhóm chỉ tiêu cán bộ chỉ thực hiện với báo cáo tháng 12, là số cuối 

kỳ báo cáo và được tổng hợp từ sổ quản lý cán bộ của địa phương.
2. Chỉ tiêu số 28: Tổng số cán bộ nhân viên của cơ sở.
3. Chỉ tiêu số 29: số CBNV làm công tác quản lý hành chính, không trực tiếp 

tiếp xúc với người nghiện/người sau cai nghiện.
Mục V. Kinh phí hoạt động
1. Số liệu về nhóm chỉ tiêu kinh phí hoạt động chỉ thực hiện với báo cáo tháng 12, 

là số liệu của cả năm và được tổng hợp từ các nguồn kinh phí từ ngân sách cấp trên 
phân bổ, từ nguồn lao động sản xuất của cơ sở, từ các nguồn khác.

2. Chỉ tiêu số 30: Kinh phí hoạt động từ ngân sách cơ quan quản lý cấp trên phân 
bổ.

3. Chỉ tiêu số 52: Kinh phí hoạt động của năm từ nguồn lao động sản xuất của 
cơ sở.

4. Chỉ tiêu số 53: Từ các nguồn khác.
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Biểu 03-BCN
(Ban hành theo Thông t ư số 05/2011/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 3 năm 2011

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

BÁO CÁO CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ 
QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN CẤP HUYỆN 

Kỳ hạn báo cáo: 6 tháng/năm......

Đơn vị báo cáo: Phòng LĐTBXH 
huyện (quận, thị xã, thành phố)...
..................................................
Đơn vị nhận báo cáo: Sở Lao 
động - Th ương binh và Xã hội 
tỉnh (thành phố).........................
.................................................

Thời hạn báo cáo: trước ngày 07/7 với báo cáo 6 tháng; 
trước ngày 07/01 của năm sau với báo cáo năm

Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính

Mã 
chỉ 
tiêu

Kết quả thực hiện

Tổng Nam Nữ

A B C D E F
I. Cai nghiện tự nguyện tại gia đình      
1. Số đầu kỳ người 01    
2. Số tăng trong kỳ người 02    
3. Số giảm trong kỳ người 03    
Trong đó:      
3.1. Hoàn thành cai nghiện người 04    
3.2. Chuyển sang hình thức cai nghiện khác người 05    
3.3. Chết người 06    
3.4. Giảm do các nguyên nhân khác người 07    
4. Số cuối kỳ người 08    
II. Cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng      
1. Số đầu kỳ người 09    
2. Số tăng trong kỳ người 10    
3. Số giảm trong kỳ người 11    
Trong đó:      
3.1. Hoàn thành cai nghiện người 12    
3.2. Chuyển sang hình thức cai nghiện khác người 13    
3.3. Chết người 14    
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3.4. Giảm do các nguyên nhân khác người 15    
4. Số cuối kỳ người 16    
III. Cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng      
1. Số đầu kỳ người 17    
2. Số tăng trong kỳ người 18    
3. Số giảm trong kỳ người 19    
Trong đó:      
3.1. Hoàn thành cai nghiện người 20    
3.2. Chuyển sang hình thức cai nghiện khác người 21    
3.3. Chết người 22    
3.4. Giảm do các nguyên nhân khác người 23    
4. Số cuối kỳ người 24    
IV. Quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú      
1. Số đầu kỳ người 25    
2. Số tăng trong kỳ người 26    
3. Số giảm trong kỳ người 27    
Trong đó:      
3.1. Hoàn thành quản lý sau cai nghiện tại 
nơi cư trú

người 28    

3.2. Tái nghiện, đưa đi cai nghiện người 29    
3.3. Chết người 30    
3.4. Giảm do các nguyên nhân khác người 31    
4. Số cuối kỳ người 32    
V. Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội      
1. Số người được dạy nghề trong kỳ người 33    
2. Số người được tạo việc làm trong kỳ người 34    
3. Số người được hỗ trợ vốn tái hòa nhập 
cộng đồng trong kỳ

người 35    

3.1 Tổng số tiền hỗ trợ THNCĐ đồng 36    
4. Số người được vay vốn trong kỳ người 37    
4.1. Tổng số tiền cho vay đồng 38    
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VI. Tái nghiện      
1. Tái nghiện sau 1 năm      
- Số đã hoàn thành chương trình cai nghiện 
được 1 năm 

người 39    

- Trong đó, số tái nghiện người 40    
2. Tái nghiện sau 2 năm      
- Số đã hoàn thành chương trình cai nghiện 
được 2 năm 

người 41    

- Trong đó, số tái nghiện người 42    
3. Tái nghiện sau 3 năm      
- Số đã hoàn thành chương trình cai nghiện 
được 3 năm 

người 43    

- Trong đó, số tái nghiện người 44    
4. Tái nghiện sau 4 năm      
- Số đã hoàn thành chương trình cai nghiện 
được 4 năm 

người 45    

- Trong đó, số tái nghiện người 46    
5. Tái nghiện sau 5 năm      
- Số đã hoàn thành chương trình cai nghiện 
được 5 năm 

người 47    

- Trong đó, số tái nghiện người 48    
VII. Cán bộ      
1. Số cán bộ chuyên trách công tác phòng 
chống tệ nạn xã hội cấp xã

người 49    

2. Số cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng 
chống tệ nạn xã hội cấp xã

người 50    

3. Số cán bộ chuyên trách công tác phòng 
chống tệ nạn xã hội cấp huyện

người 51    

4. Số cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng 
chống tệ nạn xã hội cấp huyện

người 52    

VIII. Kinh phí hoạt động      
1. Từ ngân sách của địa phư ơng 1.000 đồng 53    
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2. Từ ngân sách cơ quan quản lý cấp trên phân bổ 1.000 đồng 54    
3. Từ các nguồn khác 1.000 đồng 55    
IX. Xã phường không có người nghiện ma túy      
1. Tổng số xã/phường/thị trấn của địa ph ương xã 56    
2. Số xã/phường/thị trấn không có người 
nghiện ma túy

xã 57    

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày …. tháng …… năm …….
Tr ưởng phòng

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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H ƯỚNG DẪN NỘI DUNG BÁO CÁO CAI NGHIỆN MA TÚY
VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN CẤP HUYỆN

Mã hiệu: Biểu 03-BCN

A. Một số quy định chung
1. Đơn vị báo cáo: Phòng LĐTBXH huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
2. Đơn vị nhận báo cáo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố 

trực thuộc Trung ương
3. Kỳ hạn báo cáo: 6 tháng và 01 năm
4. Độ dài kỳ báo cáo: Từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 (với báo cáo 6 tháng) hoặc 

từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 với báo cáo năm.
5. Thời hạn báo cáo: Ngày 07/7 (với báo cáo 6 tháng) hoặc 07/01 năm sau (với 

báo cáo năm) 
B. Nội dung và cách tính các chỉ tiêu trong báo cáo 
1. Các chỉ tiêu thuộc Mục I - Mục VI được tổng hợp từ các chỉ tiêu tương ứng 

trong báo cáo thống kê định kỳ hàng tháng của các xã/phường/thị trấn thuộc huyện 
(Biểu 01-BCN).

2. Các chỉ tiêu Mục VII (Cán bộ) được tổng hợp từ các chỉ tiêu tương ứng trong 
báo cáo thống kê định kỳ hàng tháng của các xã, phường, thị trấn trực thuộc (Biểu 
01-BCN) và sổ quản lý cán bộ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Các chỉ tiêu Mục VIII (Kinh phí hoạt động) được tổng hợp từ các chỉ tiêu 
tương ứng trong báo cáo thống kê định kỳ hàng tháng của các xã, phường, thị trấn 
trực thuộc (Biểu 01-BCN) và sổ quản lý tài chính của Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội.

4. Mục IX. Xã phường không có người nghiện ma túy:
Chỉ tiêu số 57: Là tổng số xã, phường, thị trấn trực thuộc không có người nghiện 

ma túy, người đang cai nghiện ma túy, người đang trong danh sách quản lý sau cai 
nghiện tại nơi cư trú hoặc tại cơ sở quản lý sau cai nghiện trong kỳ.
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Biểu 04-BCN
(Ban hành theo Thông tư số 05/2011/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 3 năm 2011 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

BÁO CÁO CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ QUẢN 
LÝ SAU CAI NGHIỆN CẤP TỈNH

Kỳ báo cáo: 6 tháng/năm..........

Đơn vị báo cáo: Sở Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội tỉnh/thành phố
.............................................
Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội 
(Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội) 

Thời hạn báo cáo: trước ngày 15/7 với báo cáo 6 tháng; 
trước ngày 15/01 của năm sau với báo cáo năm

Chỉ tiêu
Đơn 

vị 
tính

Mã 
chỉ 
tiêu

Kết quả thực hiện

Tổng Nam Nữ

A B C D E F
A. CAI NGHIỆN, QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN 
VÀ HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT CÁC VẪN ĐỀ XÃ 
HỘI TẠI CỘNG ĐỒNG

     

I. Cai nghiện tự nguyện tại gia đình      
1. Số đầu kỳ người 01    
2. Số tăng trong kỳ người 02    
3. Số giảm trong kỳ người 03    
Trong đó:      
3.1. Hoàn thành cai nghiện người 04    
3.2. Chuyển sang hình thức cai nghiện khác người 05    
3.3. Chết người 06    
3.4. Giảm do các nguyên nhân khác người 07    
4. Số cuối kỳ người 08    
II. Cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng      
1. Số đầu kỳ người 09    
2. Số tăng trong kỳ người 10    
3. Số giảm trong kỳ người 11    
Trong đó:      
3.1. Hoàn thành cai nghiện người 12    
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3.2. Chuyển sang hình thức cai nghiện khác người 13    
3.3. Chết người 14    
3.4. Giảm do các nguyên nhân khác người 15    
4. Số cuối kỳ người 16    
III. Cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng      
1. Số đầu kỳ người 17    
2. Số tăngtrong kỳ người 18    
3. Số giảm trong kỳ người 19    
Trong đó:      
3.1. Hoàn thành cai nghiện người 20    
3.2. Chuyển sang hình thức cai nghiện khác người 21    
3.3. Chết người 22    
3.4. Giảm do các nguyên nhân khác người 23    
4. Số cuối kỳ người 24    
IV. Quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú      
1. Số đầu kỳ người 25    
2. Số tăng trong kỳ người 26    
3. Số giảm trong kỳ người 27    
Trong đó:      
3.1. Hoàn thành quản lý sau cai nghiện tại nơi cư 
trú

người 28    

3.2. Tái nghiện, đưa đi cai nghiện người 29    
3.3. Chết người 30    
3.4. Giảm do các nguyên nhân khác người 31    
4. Số cuối kỳ người 32    
V. Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội      
1. Số người được dạy nghề trong kỳ người 33    
2. Số người được tạo việc làm trong kỳ người 34    
3. Số người được hỗ trợ vốn tái hòa nhập cộng 
đồng trong kỳ

người 35    

3.1. Tổng số tiền hỗ trợ THNCĐ đồng 36    
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4. Số người được vay vốn trong kỳ người 37    
4.1. Tổng số tiền cho vay đồng 38    
VI. Tái nghiện      
1. Tái nghiện sau 1 năm      
- Số đã hoàn thành chương trình cai nghiện được 
1 năm 

người 39    

- Trong đó, số tái nghiện người 40    
2. Tái nghiện sau 2 năm      
- Số đã hoàn thành chương trình cai nghiện được 
2 năm 

người 41    

- Trong đó, số tái nghiện người 42    
3. Tái nghiện sau 3 năm      
- Số đã hoàn thành chương trình cai nghiện được 
3 năm 

người 43    

- Trong đó, số tái nghiện người 44    
4. Tái nghiện sau 4 năm      
- Số đã hoàn thành chương trình cai nghiện được 
4 năm 

người 45    

- Trong đó, số tái nghiện người 46    
5. Tái nghiện sau 5 năm      
- Số đã hoàn thành chương trình cai nghiện được 
5 năm 

người 47    

- Trong đó, số tái nghiện người 48    
VII. Xã phường không có người nghiện ma túy      
1. Tổng số xã/phường/thị trấn của địa ph ơng xã 49    
2. Số xã/phường/thị trấn không có tệ nạn ma túy xã 50    
B. CAI NGHIỆN, QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN 
VÀ HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT CÁC VẪN ĐỀ 
XÃ HỘI TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN, CƠ SỞ 
QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN

     

I. Cai nghiện tự nguyện tại cơ sở      
1. Số đầu kỳ người 51    
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2. Số trong kỳ người 52    
3. Số giảm trong kỳ người 53    
Trong đó:      
3.1. Hoàn thành cai nghiện người 54    
3.2. Chuyển sang hình thức cai nghiện khác người 55    
3.3. Chết người 56    
3.4. Giảm do các nguyên nhân khác người 57    
4. Số cuối kỳ người 58    
II. Cai nghiện bắt buộc tại cơ sở      
1. Số đầu kỳ người 59    
2. Số tăng trong kỳ người 60    
3. Số giảm trong kỳ người 61    
Trong đó:      
3.1. Hoàn thành cai nghiện người 62    
3.2. Chuyển sang hình thức cai nghiện khác người 63    
3.3. Chết người 64    
3.4. Giảm do các nguyên nhân khác người 65    
4. Số cuối kỳ người 66    
III. Quản lý sau cai nghiện tại cơ sở      
1. Số đầu kỳ người 67    
2. Số tăng trong kỳ người 68    
3. Số giảm trong kỳ người 69    
Trong đó:      
3.1. Hoàn thành quản lý sau cai nghiện tại cơ sở người 70    
3.2. Tái nghiện, đưa đi cai nghiện người 71    
3.3. Chết người 72    
3.4. Giảm do các nguyên nhân khác người 73    
4. Số cuối kỳ người 74    
IV. Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội tại cơ sở      
1. Số người được học văn hóa trong kỳ người 75    
2. Số người được dạy nghề trong kỳ người 76    
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3. Số người được sắp xếp, bố trí việc làm có thu 
nhập

người 77    

C. Cán bộ      
1. Số cán bộ chuyên trách công tác phòng chống 
tệ nạn xã hội cấp xã

người 78    

2. Số cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng chống tệ 
nạn xã hội cấp xã

người 79    

3. Số cán bộ chuyên trách công tác phòng chống 
tệ nạn xã hội cấp huyện

người 80    

4. Số cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng chống tệ 
nạn xã hội cấp huyện

người 81    

5. Số cán bộ chuyên trách công tác phòng chống 
tệ nạn xã hội cấp tỉnh

người 82    

6. Số cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng chống tệ 
nạn xã hội cấp tỉnh

người 83    

7. Tổng số cán bộ, nhân viên các cơ sở cai nghiện, 
cơ sở quản lý sau cai nghiện

người 84    

8. Số CBNV cơ sở cai nghiện, cơ sở quản lý 
sau cai nghiện làm công tác quản lý hành chính, 
không trực tiếp tiếp xúc với người nghiện/người 
sau cai nghiện

người 85    

D. Kinh phí hoạt động      
1. Từ ngân sách của địa ph ương 1.000 

đồng
86    

2. Từ ngân sách trung  ương hỗ trợ 1.000 
đồng

87    

3. Từ nguồn lao động sản xuất của các cơ sở cai 
nghiện, cơ sở quản lý sau cai nghiện

1.000 
đồng

88    

4. Từ các nguồn khác 1.000 
đồng

89    

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày …. tháng …… năm …….
Giám đốc Sở 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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H ƯỚNG DẪN NỘI DUNG BÁO CÁO CAI NGHIỆN MA TÚY
VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN CẤP TỈNH

Mã hiệu: Biểu 04-BCN

A. Một số quy định chung 
1. Đơn vị báo cáo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố 

2. Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Phòng 
chống, tệ nạn xã hội)

3. Kỳ hạn báo cáo: 6 tháng và 01 năm

4. Độ dài kỳ báo cáo: Từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 (với báo cáo 6 tháng) hoặc 
từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 với báo cáo năm.

5. Thời hạn báo cáo: Ngày 15/7 (với báo cáo 6 tháng) hoặc 15/01 năm sau (với 
báo cáo năm) 

B. Nội dung và cách tính các chỉ tiêu trong báo cáo 
1. Các chỉ tiêu thuộc Phần A, Phần B được tổng hợp từ các chỉ tiêu tương ứng 

trong báo cáo thống kê định kỳ của các huyện, quận, thành phố trực thuộc (Biểu 
03-BCN).

2. Các chỉ tiêu thuộc Phần C (Cán bộ) được tổng hợp từ các chỉ tiêu tương ứng 
trong báo cáo thống kê định kỳ hàng tháng của các huyện, quận, thành phố trực thuộc 
(Biểu 03-BCN) và sổ quản lý cán bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Các chỉ tiêu Phần D (Kinh phí hoạt động) được tổng hợp từ các chỉ tiêu 
tương ứng trong báo cáo thống kê định kỳ hàng tháng của các huyện, quận, thành 
phố trực thuộc (Biểu 03-BCN) và sổ quản lý tài chính của Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội.
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HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỐ QUẢN LÝ NGƯỜI CAI NGHIỆN
MA TÚY TỰ NGUYỆN TẠI GIA ĐÌNH

(Mã hiệu: 01-SCN)

I. Đơn vị lập sổ: UBND xã, phường, thị trấn

II. Đối tượng ghi sổ: Người đang thực hiện quyết định quản lý tự nguyện cai 
nghiện tại gia đình của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị 
định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma 
túy tại gia đình, cộng đồng.

III. Thời gian mở sổ: theo năm.

Ngày mở sổ: ngày 01 tháng 01 hàng năm.

Ngày khóa sổ: ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Khi mở sổ người lập sổ phải ký, ghi rõ họ tên. Chủ tịch UBND xã (phường, thị 
trấn) phải ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

Tùy theo tình hình địa phương mỗi năm có thể mở nhiều quyển.

IV. Cách ghi sổ

1. Hướng dẫn chung:

- Sổ được thiết kế gồm 24 cột. Theo thiết kế mẫu, mỗi trang cập nhật thông tin 
của 3 người. Tùy theo thực tế phát sinh tại địa phương có thể số người tại mỗi trang 
ghi ít hoặc nhiều hơn.

- Ngoài thông tin khi mới đưa vào sổ, cán bộ ghi sổ cần cập nhật thông tin phát 
sinh của người cai nghiện vào sổ. Khi cập nhật thông tin thì cần ghi cả ngày phát 
sinh thông tin trong dấu ngoặc đơn. Ví dụ: ông Nguyễn Văn A được đưa vào sổ quản 
lý ngày 25/4/2011. Tại thời điểm đó ông A đang độc thân. Khi vào sổ ngày 25/4 ghi 
tình trạng hôn nhân của ông A là độc thân. Ngày 15/9 ông A kết hôn. Khi cập nhập 
thông tin về tình trạng hôn nhân của ông A thì ghi như sau: Kết hôn (15/9)

2. Hướng dẫn cụ thể nội dung từng cột:

Cột 1: Số thứ tự của người được ghi sổ, bắt đầu là người đang cai nghiện tự 
nguyện tại gia đình tại thời điểm mở sổ. Người đang trong danh sách quản lý cai 
nghiện tự nguyện tại gia đình khi khóa sổ của năm trước (những người có quyết định 
quản lý tự nguyện cai nghiện tại gia đình trong năm trước và vẫn chưa có giấy chứng 
nhận hoàn thành cai nghiện, không bao gồm những người chết, chuyển đi nơi khác) 



CÔNG BÁO/Số 201 + 202 ngày 16-4-2011 49

sẽ được chuyển sang danh sách quản lý của năm kế tiếp. Trong năm có phát sinh 
người cai nghiện tự nguyện tại gia đình thì tiếp tục cập nhật vào sổ.

Cột 2: Họ và tên theo quyết định quản lý tự nguyện cai nghiện tại gia đình. Phía 
dưới ghi ngày đưa vào sổ theo dõi.

Ví dụ: Nguyễn Văn A                 Huỳnh Thị B
            (01/01/2011)                    (06/5/2011)
Cột 3: Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp.
Cột 4: Năm sinh. 
Cột 5: Giới tính: Nam hoặc nữ.
Cột 6: Địa chỉ theo quyết định quản lý cai nghiện tự nguyện tại gia đình.
Cột 7: Lớp học cao nhất đã đạt được. Ví dụ: lớp 7/10 (hệ 10 năm), 9/12 (hệ 12 

năm) hoặc cao đẳng, đại học... Nếu không biết chữ ghi “không biết chữ”.
Cột 8: Nghề nghiệp hiện nay. Ví dụ: làm ruộng, bán hàng, công nhân... hoặc 

“không có nghề”. Phía dưới ghi tình trạng việc làm (không có việc làm, có việc làm 
không ổn định, có việc làm ổn định).

Cột 9: Tình trạng hôn nhân: chưa kết hôn, đã có gia đình, ly dị, góa. 
Cột 10: Năm bắt đầu sử dụng ma túy.
Cột 11: Loại ma túy sử dụng chủ yếu (nếu dùng thường xuyên nhiều hơn một 

loại ma túy thì ghi tất cả các loại ma túy thường xuyên sử dụng).
Cột 12: Hình thức sử dụng ma túy chủ yếu (nếu sử dụng thường xuyên hơn một 

hình thức thì ghi tất cả các hình thức thường xuyên sử dụng).
Cột 13: Số lần đã đi cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện tập trung trước 

khi cai tự nguyện tại gia đình kỳ này. 
Cột 14: Số lần đã cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trước khi cai cai tự nguyện 

tại gia đình kỳ này.
Cột 15: Số lần đã cai nghiện theo các hình thức khác trước khi cai cai tự nguyện 

tại gia đình kỳ này.
Cột 16: Số, ngày, tháng, năm ban hành quyết định quản lý tự nguyện cai nghiện 

tại gia đình kỳ này/thời hạn cai nghiện theo quyết định.
Cột 17: Ghi tên nghề được chính quyền tổ chức, hỗ trợ hoặc giới thiệu cho đi học 

kỳ này, ngày bắt đầu học, ngày hoàn thành khóa học.
Cột 18: Ghi tên việc làm, ngày được tạo việc làm trong kỳ.

Cột 19: Số vốn hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng được cấp/ngày cấp.
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HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ QUẢN LÝ NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY 
TỰ NGUYỆN TẠI CỘNG ĐỒNG

(Mã hiệu: 02-SCN)

I. Đơn vị lập sổ: UBND xã, phường, thị trấn.
II. Đối tượng ghi sổ: Người đang thực hiện quyết định cai nghiện tự nguyện tại 

cộng đồng của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 
94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia 
đình, cộng đồng.

III. Thời gian mở sổ: theo năm.
Ngày mở sổ: ngày 01 tháng 01 hàng năm.
Ngày khóa sổ: ngày 31 tháng 12 hàng năm.
Khi mở sổ người lập sổ phải ký, ghi rõ họ tên. Chủ tịch UBND xã (phường, thị 

trấn) phải ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.
Tùy theo tình hình địa phương mỗi năm có thể mở nhiều quyển.
IV. Cách ghi sổ
1. Hướng dẫn chung:
- Sổ được thiết kế gồm 24 cột. Theo thiết kế mẫu, mỗi trang cập nhật thông tin 

của 3 người. Tùy theo thực tế phát sinh tại địa phương có thể số người tại mỗi trang 
ghi ít hoặc nhiều hơn.

- Ngoài thông tin khi mới đưa vào sổ, cán bộ ghi sổ cần cập nhật thông tin phát 
sinh của người cai nghiện vào sổ. Khi cập nhật thông tin thì cần ghi cả ngày phát 
sinh thông tin trong dấu ngoặc đơn. Ví dụ: ông Nguyễn Văn A được đưa vào sổ quản 
lý ngày 25/4/2011. Tại thời điểm đó ông A đang độc thân. Khi vào sổ ngày 25/4 ghi 
tình trạng hôn nhân của ông A là độc thân. Ngày 15/9 ông A kết hôn. Khi cập nhập 
thông tin về tình trạng hôn nhân của ông A thì ghi như sau: Kết hôn (15/9).

2. Hướng dẫn cụ thể nội dung từng cột:
Cột 1: Số thứ tự của người được ghi sổ, bắt đầu là người đang cai nghiện tự 

nguyện tại cộng đồng tại thời điểm mở sổ. Người đang trong danh sách quản lý cai 
nghiện tự nguyện tại cộng đồng khi khóa sổ của năm trước (những người có quyết 
định cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng trong năm trước và vẫn chưa có giấy chứng 
nhận hoàn thành cai nghiện, không bao gồm những người chết, chuyển đi nơi khác) 
sẽ được chuyển sang danh sách quản lý của năm kế tiếp. Trong năm có phát sinh 
người cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng thì tiếp tục cập nhật vào sổ.
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Cột 2: Họ và tên theo quyết định cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng. Phía dưới 
ghi ngày đưa vào sổ theo dõi.

 Ví dụ: Nguyễn Văn A            HuỳnhThị B
             (01/01/2011)               (06/5/2011)
Cột 3: Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp.
Cột 4: Năm sinh. 
Cột 5: Giới tính: Nam hoặc nữ.
Cột 6: Địa chỉ theo quyết định cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng.
Cột 7: Lớp học cao nhất đã đạt được. Ví dụ: lớp 7/10 (hệ 10 năm), 9/12 (hệ 12 

năm) hoặc cao đẳng, đại học... Nếu không biết chữ ghi “không biết chữ”.
Cột 8: Nghề nghiệp hiện nay. Ví dụ: làm ruộng, bán hàng, công nhân... hoặc 

“không có nghề”. Phía dưới ghi tình trạng việc làm (không có việc làm, có việc làm 
không ổn định, có việc làm ổn định).

Cột 9: Tình trạng hôn nhân: chưa kết hôn, đã có gia đình, li dị, góa. 
Cột 10: Năm bắt đầu sử dụng ma túy.
Cột 11: Loại ma túy sử dụng chủ yếu (nếu dùng thường xuyên nhiều hơn một 

loại ma túy thì ghi tất cả các loại ma túy thường xuyên sử dụng).
Cột 12: Hình thức sử dụng ma túy chủ yếu (nếu sử dụng thường xuyên hơn một 

hình thức thì ghi tất cả các hình thức thường xuyên sử dụng).
Cột 13: Số lần đã đi cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện tập trung trước 

khi cai tự nguyện tại gia đình kỳ này. 
Cột 14: Số lần đã cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trước khi cai cai tự nguyện 

tại gia đình kỳ này.
Cột 15: Số lần đã cai nghiện theo các hình thức khác trước khi cai cai tự nguyện 

tại gia đình kỳ này.
Cột 16: Số, ngày, tháng, năm ban hành quyết định cai nghiện tự nguyện tại cộng 

đồng kỳ này/thời hạn cai nghiện theo quyết định.
Cột 17: Ghi tên nghề được chính quyền tổ chức, hỗ trợ hoặc giới thiệu cho đi học 

kỳ này, ngày bắt đầu học, ngày hoàn thành khóa học.
Cột 18: Ghi tên việc làm, ngày được tạo việc làm trong kỳ.
Cột 19: Số vốn hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng được cấp/ngày cấp.
Cột 20: Số vốn vay ưu đãi, nguồn vay, ngày được vay (ví dụ được vay 5 triệu 

đồng từ ngân hàng chính sách xã hội, ngày 29/5). 
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HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ QUẢN LÝ NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY 
BẮT BUỘC TẠI CỘNG ĐỒNG

(Mã hiệu: 03-SCN)

I. Đơn vị lập sổ: UBND xã, phường, thị trấn.
II. Đối tượng ghi sổ: Người đang thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cai 

nghiện bắt buộc tại cộng đồng của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn theo quy 
định tại Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ về tổ chức cai 
nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

III. Thời gian mở sổ: theo năm 
Ngày mở sổ: ngày 01 tháng 01 hàng năm.
Ngày khóa sổ: ngày 31 tháng 12 hàng năm.
Khi mở sổ người lập sổ phải ký, ghi rõ họ tên. Chủ tịch UBND xã (phường, thị 

trấn) phải ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.
Tùy theo tình hình địa phương mỗi năm có thể mở nhiều quyển.
IV. Cách ghi sổ
1. Hướng dẫn chung:
- Sổ được thiết kế gồm 24 cột. Theo thiết kế mẫu, mỗi trang cập nhật thông tin 

của 3 người. Tùy theo thực tế phát sinh tại địa phương có thể số người tại mỗi trang 
ghi ít hoặc nhiều hơn.

- Ngoài thông tin khi mới đưa vào sổ, cán bộ ghi sổ cần cập nhật thông tin phát 
sinh của người cai nghiện vào sổ. Khi cập nhật thông tin thì cần ghi cả ngày phát 
sinh thông tin trong dấu ngoặc đơn. Ví dụ: ông Nguyễn Văn A được đưa vào sổ quản 
lý ngày 25/4/2011. Tại thời điểm đó ông A đang độc thân. Khi vào sổ ngày 25/4 ghi 
tình trạng hôn nhân của ông A là độc thân. Ngày 15/9 ông A kết hôn. Khi cập nhập 
thông tin về tình trạng hôn nhân của ông A thì ghi như sau: Kết hôn (15/9).

2. Hướng dẫn cụ thể nội dung từng cột:
Cột 1: Số thứ tự của người được ghi sổ, bắt đầu là người đang cai nghiện bắt 

buộc tại cộng đồng tại thời điểm mở số. Người đang trong danh sách quản lý cai 
nghiện bắt buộc tại cộng đồng khi khóa sổ của năm trước (những người có quyết 
định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trong năm trước và vẫn chưa có giấy chứng 
nhận hoàn thành cai nghiện, không bao gồm những người chết, chuyển đi nơi khác) 
sẽ được chuyển sang danh sách quản lý của năm kế tiếp. Trong năm có phát sinh 
người cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng thì tiếp tục cập nhật vào sổ.
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Cột 2: Họ và tên theo quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng 
đồng. Phía dưới ghi ngày đưa vào sổ theo dõi. 

Ví dụ: Nguyễn Văn A         HuỳnhThị B 
            (01/01/2011)           (06/5/2011)
Cột 3: Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp.
Cột 4: Năm sinh. 
Cột 5: Giới tính: Nam hoặc nữ.
Cột 6: Địa chỉ theo quyết định cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng.
Cột 7: Lớp học cao nhất đã đạt được. Ví dụ: lớp 7/10 (hệ 10 năm), 9/12 (hệ 12 năm) 

hoặc cao đẳng, đại học... Nếu không biết chữ ghi “không biết chữ”.
Cột 8: Nghề nghiệp hiện nay. Ví dụ: làm ruộng, bán hàng, công nhân... hoặc 

“không có nghề”. Phía dưới ghi tình trạng việc làm (không có việc làm, có việc làm 
không ổn định, có việc làm ổn định).

Cột 9: Tình trạng hôn nhân: chưa kết hôn, đã có gia đình, li dị, góa. 
Cột 10: Năm bắt đầu sử dụng ma túy.
Cột 11: Loại ma túy sử dụng chủ yếu (nếu dùng thường xuyên nhiều hơn một 

loại ma túy thì ghi tất cả các loại ma túy thường xuyên sử dụng).
Cột 12: Hình thức sử dụng ma túy chủ yếu (nếu sử dụng thường xuyên hơn một 

hình thức thì ghi tất cả các hình thức thường xuyên sử dụng).
Cột 13: Số lần đã đi cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện tập trung trước 

khi cai tự nguyện tại gia đình kỳ này. 
Cột 14: Số lần đã cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trước khi cai cai tự nguyện 

tại gia đình kỳ này.
Cột 15: Số lần đã cai nghiện theo các hình thức khác trước khi cai cai tự nguyện 

tại gia đình kỳ này.
Cột 16: Số, ngày, tháng, năm ban hành quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện 

bắt buộc tại cộng đồng kỳ này/thời hạn cai nghiện theo quyết định.
Cột 17: Ghi tên nghề được chính quyền tổ chức, hỗ trợ hoặc giới thiệu cho đi học 

kỳ này, ngày bắt đầu học, ngày hoàn thành khóa học. 
Cột 18: Ghi tên việc làm, ngày được tạo việc làm trong kỳ.
Cột 19: Số vốn hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng được cấp/ngày cấp.
Cột 20: Số vốn vay ưu đãi, nguồn vay, ngày được vay (ví dụ được vay 5 triệu 

đồng từ ngân hàng chính sách xã hội, ngày 29/5).
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HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ QUẢN LÝ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN 
MA TÚY TẠI NƠI CƯ TRÚ

(Mã hiệu: 04-SCN)

I. Đơn vị lập sổ: UBND xã, phường, thị trấn
II. Đối tượng ghi sổ: Người đang thực hiện quyết định áp dụng biện pháp quản 

lý sau cai nghiện tại nơi cư trú của Chủ tịch UBND huyện, quận, thành phố thuộc 
tỉnh theo quy định tại Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống 
ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy.

III. Thời gian mở sổ: theo năm.
Ngày mở sổ: ngày 01 tháng 01 hàng năm.
Ngày khóa sổ: ngày 31 tháng 12 hàng năm.
Khi mở sổ người lập sổ phải ký, ghi rõ họ tên. Chủ tịch UBND xã (phường, thị 

trấn) phải ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.
Tùy theo tình hình địa phương mỗi năm có thể mở nhiều quyển.
IV. Cách ghi sổ
1. Hướng dẫn chung:
- Sổ được thiết kế gồm 24 cột. Theo thiết kế mẫu, mỗi trang cập nhật thông tin 

của 3 người. Tùy theo thực tế phát sinh tại địa phương có thể số người tại mỗi trang 
ghi ít hoặc nhiều hơn.

- Ngoài thông tin khi mới đưa vào sổ, cán bộ ghi sổ cần cập nhật thông tin phát 
sinh của người cai nghiện vào sổ. Khi cập nhật thông tin thì cần ghi cả ngày phát 
sinh thông tin trong dấu ngoặc đơn. Ví dụ: ông Nguyễn Văn A được đưa vào sổ quản 
lý ngày 25/4/2011. Tại thời điểm đó ông A đang độc thân. Khi vào sổ ngày 25/4 ghi 
tình trạng hôn nhân của ông A là độc thân. Ngày 15/9 ông A kết hôn. Khi cập nhập 
thông tin về tình trạng hôn nhân của ông A thì ghi như sau: Kết hôn (15/9).

2. Hướng dẫn cụ thể nội dung từng cột:
Cột 1: Số thứ tự của người được ghi sổ, bắt đầu là người đang thực hiện quyết 

định quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú tại thời điểm mở sổ. Người đang trong danh 
sách quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú khi khóa sổ của năm trước (những 
người có quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú năm trước và vẫn 
chưa có Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định quản lý sau cai nghiện tại 
nơi cư trú, không bao gồm những người chết, chuyển đi nơi khác) sẽ được chuyển 
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sang danh sách quản lý của năm kế tiếp. Trong năm có phát sinh người thực hiện 
quyết định quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú thì tiếp tục cập nhật vào sổ.

Cột 2: Họ và tên theo quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại 
nơi cư trú. Phía dưới ghi ngày đưa vào sổ theo dõi.

Ví dụ: Nguyễn Văn A         Huỳnh Thị B 
            (01/01/2011)            (06/5/2011)
Cột 3: Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp.
Cột 4: Năm sinh. 
Cột 5: Giới tính: Nam hoặc nữ.
Cột 6: Địa chỉ theo quyết định cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng.
Cột 7: Lớp học cao nhất đã đạt được. Ví dụ: lớp 7/10 (hệ 10 năm), 9/12 (hệ 12 

năm) hoặc cao đẳng, đại học... Nếu không biết chữ ghi “không biết chữ”.
Cột 8: Nghề nghiệp hiện nay. Ví dụ: làm ruộng, bán hàng, công nhân... hoặc 

“không có nghề”. Phía dưới ghi tình trạng việc làm (không có việc làm, có việc làm 
không ổn định, có việc làm ổn định).

Cột 9: Tình trạng hôn nhân: chưa kết hôn, đã có gia đình, ly dị, góa. 
Cột 10: Năm bắt đầu sử dụng ma túy.
Cột 11: Loại ma túy sử dụng chủ yếu (nếu dùng thường xuyên nhiều hơn một 

loại ma túy thì ghi tất cả các loại ma túy thường xuyên sử dụng).
Cột 12: Hình thức sử dụng ma túy chủ yếu (nếu sử dụng thường xuyên hơn một 

hình thức thì ghi tất cả các hình thức thường xuyên sử dụng).
Cột 13: Số lần đã đi cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện tập trung trước 

khi cai tự nguyện tại gia đình kỳ này. 
Cột 14: Số lần đã cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trước khi cai cai tự nguyện 

tại gia đình kỳ này.
Cột 15: Số lần đã cai nghiện theo các hình thức khác trước khi cai cai tự nguyện 

tại gia đình kỳ này.
Cột 16: Số, ngày, tháng, năm ban hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau 

cai nghiện tại nơi cư trú kỳ này/thời hạn quản lý sau cai nghiện theo quyết định.
Cột 17: Ghi tên nghề được chính quyền tổ chức, hỗ trợ hoặc giới thiệu cho đi học 

kỳ này, ngày bắt đầu học, ngày hoàn thành khóa học. 
Cột 18: Ghi tên việc làm, ngày được tạo việc làm trong kỳ.
Cột 19: Số vốn hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng được cấp/ngày cấp.
Cột 20: Số vốn vay ưu đãi, nguồn vay, ngày được vay (ví dụ được vay 5 triệu 

đồng từ ngân hàng chính sách xã hội, ngày 29/5).



CÔNG BÁO/Số 201 + 202 ngày 16-4-2011 71
C
ột

 2
1:

 G
hi

 c
ác

 h
ỗ 

trợ
 k

há
c,

 v
í d
ụ:

 g
iớ

i t
hi
ệu

 đ
i x

ét
 n

gh
iệ

m
 H

IV
 tự

 n
gu

yệ
n,

 h
ỗ 

gi
úp

 c
ho

 m
ượ

n 
đị

a 
đi
ểm

 đ
ể 

hà
nh

 n
gh
ề 

rử
a 

xe
…

C
ột

 2
2:

 G
hi

 n
hữ

ng
 b

iế
n 
độ

ng
 đ

i, 
đế

n 
nh
ư:

 b
ị c

hế
t, 
đi

 tù
, c

hu
yể

n 
đi

 n
ơi

 k
há

c.
C
ột

 2
3:

 G
hi

 số
, n

gà
y,

 th
án

g,
 n
ăm

 c
ấp

 G
iấ

y 
ch
ứn

g 
nh
ận

 đ
ã 

ch
ấp

 h
àn

h 
xo

ng
 q

uy
ết

 đ
ịn

h 
qu
ản

 lý
 sa

u 
ca

i n
gh

iệ
n 

tạ
i n
ơi

 
cư

 tr
ú. C
ộ t

 2
4:

 G
hi

 c
hú

 n
hữ

ng
 đ

iề
u 

cầ
n 

gi
ải

 th
íc

h 
cụ

 th
ể 

th
êm

.
3.

 V
í d
ụ 

gh
i s
ổ

ST
T

H
ọ 

và
 tê

n/
N

gà
y 

và
o 

sổ

C
hứ

ng
 m

in
h 

nh
ân

 d
ân

 (S
ố,

 
ng

ày
 c
ấp

, n
ơi

 c
ấp

)

N
ăm

 
si

nh
G

iớ
i 

tín
h

Đ
ịa

 c
hỉ

 
Tr

ìn
h 

độ
 v
ăn

 
hó

a

N
gh
ề 

ng
hi
ệp

/T
ìn

h 
tr
ạn

g 
vi
ệc

 là
m

1
2

3
4

5
6

7
8

1
N

gu
yễ

n 
V
ăn

 A
25

/4
/2

01
1

01
96

12
55

19
75

N
am

12
5 

N
gu

yễ
n 

B
ỉn

h 
K

hi
êm

12
N
ấu

 ă
n/

K
hô

ng
 c

ó 
vi
ệc

 là
m

T
ìn

h 
tr
ạn

g 
hô

n 
nh

ân

N
ăm

 b
ắt

 
đầ

u 
sử

 
dụ

ng
 m

a 
tú

y

L
oạ

i m
a 

tú
y 

sử
 

dụ
ng

 
ch
ủ 

yế
u

H
ìn

h 
th
ức

 
s ử

 d
ụn

g 
m

a 
tú

y 
ch
ủ 

yế
u

Số
 lầ

n 
ca

i n
gh

iệ
n 

tr
ướ

c 
đâ

y
Số

, n
gà

y,
 th

án
g,

 n
ăm

 b
an

 h
àn

h 
qu

yế
t đ
ịn

h 
áp

 d
ụn

g 
bi
ện

 p
há

p 
qu
ản

 lý
 sa

u 
ca

i n
gh

iệ
n 

tạ
i n
ơi

 c
ư 

tr
ú 

kỳ
 n

ày
/th

ời
 h
ạn

 q
uả

n 
lý

 sa
u 

ca
i n

gh
iệ

n 
th

eo
 q

uy
ết

 đ
ịn

h

C
ai

 b
ắt

 
bu
ộc

 tạ
i 

tr
un

g 
tâ

m

C
ai

 b
ắt

 
bu
ộc

 
tạ

i c
ộn

g 
đồ

ng

C
ác

 h
ìn

h 
th
ức

 c
ai

 
ng

hi
ện

 
kh

ác
9

10
11

12
13

14
15

16
Đ
ộc

 th
ân

K
ết

 h
ôn

 
(1

5/
9/

20
11

)

20
06

H
er

oi
n

Ti
êm

 c
hí

ch
1

1
2

Số
: 2

0/
Q
Đ

-U
B

 n
gà

y 
25

/4
/2

01
1



72 CÔNG BÁO/Số 201 + 202 ngày 16-4-2011
H
ỗ 

tr
ợ 

gi
ải

 q
uy
ết

 c
ác

 v
ấn

 đ
ề 

xã
 h
ội

 k
ỳ 

nà
y

B
iế

n 
độ

ng
 

(đ
i- 
đế

n,
 

ch
ết

…
)

H
oà

n 
th

àn
h 

qu
ản

 lý
 sa

u 
ca

i 
ng

hi
ện

 tạ
i n
ơi

 
cư

 tr
ú 

(s
ố,

 n
gà

y 
cấ

p 
G

iấ
y 

ch
ứn

g 
nh
ận

)

G
hi

 
ch

ú

H
ọc

 n
gh
ề 

(n
gh
ề 
đư
ợc

 
họ

c/
ng

ày
 b
ắt

 
đầ

u 
họ

c/
ng

ày
 

ho
àn

 th
àn

h 
kh

óa
 h
ọc

)

G
iả

i q
uy
ết

 
vi
ệc

 là
m

 (v
iệ

c 
là

m
 đ
ượ

c 
sắ

p 
xế

p/
ng

ày
 b
ắt

 
đầ

u 
đi

 là
m

)

H
ỗ 

tr
ợ 

vố
n 

tá
i h

òa
 n

hậ
p 

cộ
ng

 đ
ồn

g 
(s
ố 

tiề
n/

ng
ày

 
đư
ợc

 h
ỗ 

trợ
)

Va
y 

vố
n 
ưu

 đ
ãi

 
(s
ố 

tiề
n/

ng
uồ

n 
vố

n 
ưu

 đ
ãi

/n
gà

y 
đư
ợc

 v
ay

)

H
ỗ 

tr
ợ 

kh
ác

 
(p

há
p 

lý
, y

 tế
, 

gi
a 
đì

nh
, c

hỗ
 

ở…
)

17
18

19
20

21
22

23
24

Sử
a 

xe
 m

áy
 

ở 
tru

ng
 tâ

n 
dạ

y 
ng

hề
 

hu
yệ

n 
(1

3/
6)

Là
m

 ở
 ti
ệm

 
sử

a 
xe

 T
iế

n 
Ph

át
 (2

0/
7)

50
0.

00
0 
đồ

ng
(1

/6
)

5 
tri
ệ u

/n
gâ

n 
hà

ng
 c

hí
nh

 sá
ch

 
xã

 h
ội

 (3
0/

9)

G
iớ

i t
hi
ệu

 tớ
i 

Tr
un

g 
tâ

m
 x

ét
 

ng
hi
ệm

 H
IV

/
A

ID
S 

tự
 n

gu
yệ

n 
(2

5/
5)

B
ị c

hế
t

(3
0/

11
)

Số
: 2

0/
Q
Đ

-U
B

 
ng

ày
 2

5/
4/

20
11



CÔNG BÁO/Số 201 + 202 ngày 16-4-2011 73
B

an
 h

àn
h 

th
eo

 T
hô

ng
 tư

 số
 0

5/
20

11
/T

T-
B

L
Đ

T
B

X
H

 n
gà

y 
23

/3
/2

01
1 

củ
a 

B
ộ 

L
ao

 đ
ộn

g 
- T

hư
ơn

g 
bi

nh
 v

à 
X

ã 
hộ

i
C
Ộ

N
G

 H
Ò

A
 X

Ã
 H
Ộ

I C
H
Ủ

 N
G

H
ĨA

 V
IỆ

T 
N

A
M

Đ
ộc

 lậ
p 

- T
ự 

do
 - 

H
ạn

h 
ph

úc
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__

SỔ
 Q

U
Ả

N
 L

Ý
 N

G
Ư
Ờ

I H
O

À
N

 T
H

À
N

H
 C

A
I N

G
H

IỆ
N

 M
A

 T
Ú

Y

M
Ã

 H
IỆ

U
: S
Ổ

 0
5-

SC
N

N
Ă

M
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .

Q
U

Y
Ể

N
 S
Ố

 …
…

…
…

…
…

Đ
Ơ

N
 V
Ị L

Ậ
P 

SỔ
: 

X
Ã

 (P
H
Ư
Ờ

N
G

, T
H
Ị T

R
Ấ

N
) 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

. .
 . 

H
U

Y
Ệ

N
 (Q

U
Ậ

N
, T

H
À

N
H

 P
H
Ố

)
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 

T
ỈN

H
 (T

H
À

N
H

 P
H
Ố

)
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 . 
. .

 .  

N
G
Ư
Ờ

I L
Ậ

P 
SỔ

(K
ý,

 g
hi

 rõ
 h
ọ 

tê
n)

C
H
Ủ

 T
ỊC

H
 U

B
N

D
(K

ý,
 g

hi
 rõ

 h
ọ,

 tê
n,

 đ
ón

g 
dấ

u)



74 CÔNG BÁO/Số 201 + 202 ngày 16-4-2011
SỔ

 Q
U
Ả

N
 L

Ý
 N

G
Ư
Ờ

I H
O

À
N

 T
H

À
N

H
 C

A
I N

G
H

IỆ
N

 M
A

 T
Ú

Y

T
T

H
ọ 

và
 tê

n/
ng

ày
 v

ào
 sổ

C
hứ

ng
 m

in
h 

nh
ân

 
dâ

n 
(s
ố,

 n
gà

y 
cấ

p,
 

nơ
i c
ấp

)
 

N
ăm

 
si

nh
G

iớ
i 

tín
h

Đ
ịa

 c
hỉ

N
ăm

 b
ắt

 đ
ầu

 sử
 

dụ
ng

 m
a 

tú
y

L
oạ

i m
a 

tú
y 

sử
 

dụ
ng

 c
hủ

 y
ếu

H
ìn

h 
th
ức

 sử
 

dụ
ng

 m
a 

tú
y 

ch
ủ 

yế
u

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



CÔNG BÁO/Số 201 + 202 ngày 16-4-2011 75
M

ã 
hi
ệu

: S
ổ 

05
-S

C
N

Số
 lầ

n 
đã

 c
ai

 n
gh

iệ
n

H
ìn

h 
th
ức

 
ca

i n
gh

iệ
n 

vừ
a 

ho
àn

 
th

àn
h

Số
/n

gà
y,

 th
án

g,
 n
ăm

/n
gư
ời

 
cấ

p 
gi
ấy

 c
hứ

ng
 n

hậ
n 

ho
àn

 
th

àn
h 

ca
i n

gh
iệ

n

B
iế

n 
độ

ng
 

(đ
i -

 đ
ến

, 
ch
ết

…
.)

T
ái

 n
gh

iệ
n/

ng
ày

 
th

án
g 

xá
c 
đị

nh
 

tá
i n

gh
iệ

n/
hì

nh
 

th
ức

 x
ử 

lý

G
hi

 
ch

ú
C

ai
 b
ắt

 
bu
ộc

 tạ
i 

tr
un

g 
tâ

m

C
ai

 b
ắt

 
bu
ộc

 tạ
i 

cộ
ng

 đ
ồn

g

C
ác

 h
ìn

h 
th
ức

 c
ai

 
ng

hi
ện

 k
há

c
10

11
12

13
14

15
16

17
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



76 CÔNG BÁO/Số 201 + 202 ngày 16-4-2011

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI 

SỔ QUẢN LÝ NGƯỜI HOÀN THÀNH CAI NGHIỆN MA TÚY

(Mã hiệu: 05-SCN)

I. Đơn vị lập sổ: UBND xã, phường, thị trấn

II. Đối tượng ghi sổ: Người được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian 
cai nghiện tự nguyện tại gia đình, tại cộng đồng hoặc cai nghiện bắt buộc tại 
cộng đồng của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định 
số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy 
tại gia đình, cộng đồng; người được cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong quyết 
định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cơ sở chữa bệnh của Giám đốc cơ 
sở cai nghiện theo quy định tại Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 
của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ 
chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và 
chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa 
bệnh (gọi chung là người được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện) 
trong năm.

III. Thời gian mở sổ: theo năm.

Ngày mở sổ (ngày bắt đầu đưa người hoàn thành cai nghiện vào sổ theo dõi): 
ngày 01 tháng 01 hàng năm.

Ngày khóa sổ (ngày chấm dứt đưa người hoàn thành cai nghiện vào sổ theo dõi): 
ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Riêng thông tin về tình hình tái nghiện của người hoàn thành cai nghiện được 
theo dõi, cập nhật trong vòng 5 năm kể từ ngày vào sổ.

Khi mở sổ người lập sổ phải ký, ghi rõ họ tên. Chủ tịch UBND xã (phường, thị 
trấn) phải ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

Tùy theo tình hình địa phương mỗi năm có thể mở nhiều quyển.

IV. Cách ghi sổ

1. Hướng dẫn chung:

- Sổ được thiết kế gồm 17 cột. Theo thiết kế mẫu, mỗi trang cập nhật thông tin 
của 6 người. Tùy theo thực tế phát sinh tại địa phương có thể số người tại mỗi trang 
ghi ít hoặc nhiều hơn.
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- Ngoài thông tin khi mới đưa vào sổ, cán bộ ghi sổ cần cập nhật thông tin phát 
sinh của người cai nghiện vào sổ. Khi cập nhật thông tin thì cần ghi cả ngày phát sinh 
thông tin trong dấu ngoặc đơn. 

2. Hướng dẫn cụ thể nội dung từng cột:
Cột 1: Số thứ tự của người được ghi sổ, ghi theo ngày được cấp Giấy chứng nhận 

hoàn thành cai nghiện trong năm.
Cột 2: Họ và tên của đối tượng theo Giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện. 

Phía dưới ghi ngày đưa vào sổ theo dõi, ví dụ: 
 Nguyễn Văn A          HuỳnhThị B
  (01/01/2011)            (06/5/2011)
Cột 3: Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp.
Cột 4: Năm sinh. 
Cột 5: Giới tính: Nam hoặc nữ.
Cột 6: Địa chỉ theo quyết định cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng.
Cột 7: Năm bắt đầu sử dụng ma túy.
Cột 8: Loại ma túy sử dụng chủ yếu (nếu dùng thường xuyên nhiều hơn một loại 

ma túy thì ghi tất cả các loại ma túy thường xuyên sử dụng).
Cột 9: Hình thức sử dụng ma túy chủ yếu (nếu sử dụng thường xuyên hơn một 

hình thức thì ghi tất cả các hình thức thường xuyên sử dụng).
Cột 10: Số lần đã đi cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện tập trung. 
Cột 11: Số lần đã cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. 
Cột 12: Số lần đã cai nghiện theo các hình thức khác.
Cột 13: Hình thức cai nghiện vừa hoàn thành: cai tự nguyện tại gia đình, cai tự 

nguyện tại cộng đồng, cai bắt buộc tại cộng đồng, cai tự nguyện tại trung tâm, cai 
bắt buộc tại trung tâm.

Cột 14: Số, ngày, tháng, năm được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện/
người cấp.

Cột 15: Ghi những biến động đi, đến như: bị chết, đi tù, chuyển đi nơi khác.
Cột 16: Ghi ngày, tháng, năm bị phát hiện (hoặc được xác định) tái nghiện/hình 

thức xử lý (nếu có, ví dụ: lập hồ sơ đưa đi cai bắt buộc tại trung tâm). Cột này sẽ 
được theo dõi, cập nhật tới 5 năm kể từ ngày mở sổ.

Cột 17: Ghi chú những điều cần giải thích cụ thể thêm.
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HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ QUẢN LÝ NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY 
TỰ NGUYỆN TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN

(Mã hiệu: 06-SCN)

I. Đơn vị lập sổ: Các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội hoạt 
động theo quy định tại Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính 
phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động 
của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng 
đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bện (gọi tắt là Nghị 
định số 135/2004/NĐ-CP); các cơ sở cai nghiện tư nhân hoạt động theo quy định tại 
Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều 
kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự 
nguyện (gọi chung là cơ sở cai nghiện ma túy).

II. Đối tượng ghi sổ: Người đang thực hiện quyết định cai nghiện ma túy tự 
nguyện tại cơ sở cai nghiện theo quyết định của Giám đốc cơ sở cai nghiện theo quy 
định tại Nghị định số 135/2004/NĐ-CP.

III. Thời gian mở sổ: theo năm.
Ngày mở sổ: ngày 01 tháng 01 hàng năm.
Ngày khóa sổ: ngày 31 tháng 12 hàng năm.
Khi mở sổ người lập sổ phải ký, ghi rõ họ tên. Giám đốc cơ sở phải ký, ghi rõ 

họ tên và đóng dấu.
Tùy theo tình hình, số lượng người cai nghiện tại cơ sở, mỗi năm mỗi cơ sở có 

thể mở nhiều quyển.
IV. Cách ghi sổ
1. Hướng dẫn chung:
- Sổ được thiết kế gồm 25 cột. Theo thiết kế mẫu, mỗi trang cập nhật thông tin 

của 3 đối tượng. Tùy theo thực tế phát sinh tại địa phương có thể số đối tượng tại mỗi 
trang ghi ít hoặc nhiều hơn.

- Ngoài thông tin khi mới đưa vào sổ, cán bộ ghi sổ cần cập nhật thông tin phát 
sinh của người cai nghiện vào sổ. Khi cập nhật thông tin thì cần ghi cả ngày phát 
sinh thông tin trong dấu ngoặc đơn. Ví dụ: ông Nguyễn Văn A được đưa vào sổ quản 
lý ngày 25/4/2011. Tại thời điểm đó ông A có trình độ văn hóa không biết chữ. Khi 
vào sổ ngày 25/4 ghi trình độ học vấn của ông A là không biết chữ. Ngày 15/12 ông 
A được hoàn thành chương trình xóa mù chữ. Khi cập nhập thông tin về trình độ học 
vấn của ông A thì ghi như sau: xóa mù chữ (15/12).
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2. Hướng dẫn cụ thể nội dung từng cột:
Cột 1: Số thứ tự của đối tượng được ghi sổ, bắt đầu là người đang được cai 

nghiện tự nguyện tại cơ sở tại thời điểm mở sổ. Người đang trong danh sách quản 
lý cai nghiện tự nguyện tại cơ sở khi khóa sổ của năm trước (ngày 31/12) sẽ được 
chuyển sang danh sách quản lý của năm kế tiếp (ngày 01/01). Trong năm có phát 
sinh người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở thì tiếp tục cập nhật vào sổ.

Cột 2: Họ và tên theo quyết định cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Phía dưới 
ghi ngày đưa vào sổ theo dõi, ví dụ:

 Nguyễn Văn A      Huỳnh Thị B
   (01/01/2011)        (06/5/2011)
Cột 3: Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp.
Cột 4: Năm sinh. 
Cột 5: Giới tính: Nam hoặc nữ.
Cột 6: Địa chỉ theo quyết định cai nghiện tại cơ sở.
Cột 7: Lớp học cao nhất đã đạt được. Ví dụ: lớp 7/10 (hệ 10 năm), 9/12 (hệ 12 

năm) hoặc cao đẳng, đại học... Nếu không biết chữ ghi “không biết chữ”.
Cột 8: Nghề nghiệp hiện nay. Ví dụ: làm ruộng, bán hàng, công nhân... hoặc 

“không có nghề”. Phía dưới ghi tình trạng việc làm (không có việc làm, có việc làm 
không ổn định, có việc làm ổn định).

Cột 9: Tình trạng hôn nhân: chưa kết hôn, đã có gia đình, ly dị, góa. 
Cột 10: Tình trạng sức khỏe khi vào cơ sở cai nghiện và cập nhật trong thời gian 

tại cơ sở: sức khỏe bình thường hay có bệnh gì thì ghi cụ thể.
Cột 11: Số tiền án, tiền sự.
Cột 12: Năm bắt đầu sử dụng ma túy.
Cột 13: Loại ma túy sử dụng chủ yếu (nếu dùng thường xuyên nhiều hơn một 

loại ma túy thì ghi tất cả các loại ma túy thường xuyên sử dụng).
Cột 14: Hình thức sử dụng ma túy chủ yếu (nếu sử dụng thường xuyên hơn một 

hình thức thì ghi tất cả các hình thức thường xuyên sử dụng).
Cột 15: Số lần đã đi cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện tập trung 

trước đây. 
Cột 16: Số lần đã cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trước đây.
Cột 17: Số lần đã cai nghiện theo các hình thức khác trước đây.
Cột 18: Số, ngày, tháng, năm ban hành quyết định cai nghiện tự nguyện tại cơ sở 

kỳ này/thời gian cai nghiện theo quyết định.
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HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ QUẢN LÝ NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY 
BẮT BUỘC TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN

(Mã hiệu: 07-SCN)

I. Đơn vị lập sổ: Các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội hoạt 
động theo quy định tại Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính 
phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động 
của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng 
đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh (gọi tắt là cơ 
sở cai nghiện ma túy).

II. Đối tượng ghi sổ: Người đang thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cai 
nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện theo Quy định tại Nghị định số 135/2004/NĐ-CP.

III. Thời gian mở sổ: theo năm.
Ngày mở sổ: ngày 01 tháng 01 hàng năm.
Ngày khóa sổ: ngày 31 tháng 12 hàng năm.
Khi mở sổ người lập sổ phải ký, ghi rõ họ tên. Giám đốc cơ sở phải ký, ghi rõ 

họ tên và đóng dấu.
Tùy theo tình hình, số lượng người cai nghiện tại cơ sở, mỗi năm mỗi cơ sở có 

thể mở nhiều quyển.
IV. Cách ghi sổ
1. Hướng dẫn chung:
- Sổ được thiết kế gồm 25 cột. Theo thiết kế mẫu, mỗi trang cập nhật thông tin 

của 3 đối tượng. Tùy theo thực tế phát sinh tại địa phương có thể số đối tượng tại mỗi 
trang ghi ít hoặc nhiều hơn.

- Ngoài thông tin khi mới đưa vào sổ, cán bộ ghi sổ cần cập nhật thông tin phát 
sinh của người cai nghiện vào sổ. Khi cập nhật thông tin thì cần ghi cả ngày phát 
sinh thông tin trong dấu ngoặc đơn. Ví dụ: ông Nguyễn Văn A được đưa vào sổ quản 
lý ngày 25/4/2011. Tại thời điểm đó ông A có trình độ văn hóa không biết chữ. Khi 
vào sổ ngày 25/4 ghi trình độ học vấn của ông A là không biết chữ. Ngày 15/12 ông 
A được hoàn thành chương trình xóa mù chữ. Khi cập nhập thông tin về trình độ học 
vấn của ông A thì ghi như sau: xóa mù chữ (15/12).

2. Hướng dẫn cụ thể nội dung từng cột:
Cột 1: Số thứ tự của đối tượng được ghi sổ, bắt đầu là người đang được cai 

nghiện bắt buộc tại cơ sở tại thời điểm mở sổ. Người đang trong danh sách quản lý 
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cai nghiện bắt buộc tại cơ sở khi khóa sổ của năm trước (ngày 31/12) sẽ được chuyển 
sang danh sách quản lý của năm kế tiếp (ngày 01/01). Trong năm có phát sinh người 
cai nghiện bắt buộc tại cơ sở thì tiếp tục cập nhật vào sổ.

Cột 2:  Họ và tên của đối tượng theo quyết định cai nghiện tại gia đình, cộng 
đồng. Phía dưới ghi ngày đưa vào sổ theo dõi, ví dụ:   

       Nguyễn Văn A    HuỳnhThị B
      (01/01/2011)               (06/5/2011)
Cột 3: Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp.
Cột 4: Năm sinh của đối tượng. 
Cột 5: Giới tính: Nam hoặc nữ.
Cột 6: Địa chỉ của đối tượng theo quyết định cai nghiện tại cơ sở.
Cột 7: Lớp học cao nhất đã đạt được. Ví dụ: lớp 7/10 (hệ 10 năm), 9/12 (hệ 12 

năm) hoặc cao đẳng, đại học... Nếu không biết chữ ghi “không biết chữ”.
Cột 8: Nghề nghiệp hiện nay. Ví dụ: làm ruộng, bán hàng, công nhân... hoặc 

“không có nghề”. Phía dưới ghi tình trạng việc làm (không có việc làm, có việc làm 
không ổn định, có việc làm ổn định).

Cột 9: Tình trạng hôn nhân: chưa kết hôn, đã có gia đình, ly dị, góa. 
Cột 10: Tình trạng sức khỏe khi vào cơ sở cai nghiện và cập nhật trong thời gian 

tại cơ sở: sức khỏe bình thường hay có bệnh gì thì ghi cụ thể
Cột 11: Số tiền án, tiền sự.
Cột 12: Năm bắt đầu sử dụng ma túy.
Cột 13: Loại ma túy sử dụng chủ yếu (nếu đối tượng dùng thường xuyên nhiều 

hơn một loại ma túy thì ghi tất cả các loại ma túy thường xuyên sử dụng).
Cột 14: Hình thức sử dụng ma túy chủ yếu (nếu đối tượng sử dụng thường xuyên 

hơn một hìnhh thức thì ghi tất cả các hình thức thường xuyên sử dụng).
Cột 15: Số lần đã đi cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện tập trung 

trước đây. 
Cột 16: Số lần đã cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trước đây.
Cột 17: Số lần đã cai nghiện theo các hình thức khác trước đây.
Cột 18: Số, ngày, tháng, năm ban hành, người ban hành quyết định áp dụng biện 

pháp cai nghiện bắt buộc tại cơ sở kỳ này/thời gian cai nghiện theo quyết định.
Cột 19: Trình độ văn hóa được học tại cơ sở (lớp học)/ngày bắt đầu học, ngày 

hoàn thành khóa học.
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HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ QUẢN LÝ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN 
MA TÚY TẠI CƠ SỞ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN

(Mã hiệu: 08-SCN)

I. Đơn vị lập sổ: Các cơ sở quản lý sau cai nghiện, hoạt động theo quy định tại 
Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý 
sau cai nghiện ma túy.

II. Đối tượng ghi sổ: Người đang thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cai 
nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện theo quy định tại Nghị định số 135/2004/NĐ-CP.

III. Thời gian mở sổ: theo năm 
Ngày mở sổ: ngày 01 tháng 01 hàng năm.
Ngày khóa sổ: ngày 31 tháng 12 hàng năm.
Khi mở sổ người lập sổ phải ký, ghi rõ họ tên. Giám đốc cơ sở phải ký, ghi rõ 

họ tên và đóng dấu.
Tùy theo tình hình, số lượng người cai nghiện tại cơ sở, mỗi năm mỗi cơ sở có 

thể mở nhiều quyển.
IV. Cách ghi sổ
1. Hướng dẫn chung:
- Sổ được thiết kế gồm 25 cột. Theo thiết kế mẫu, mỗi trang cập nhật thông tin 

của 3 đối tượng. Tùy theo thực tế phát sinh tại địa phương có thể số đối tượng tại mỗi 
trang ghi ít hoặc nhiều hơn.

- Ngoài thông tin khi mới đưa vào sổ, cán bộ ghi sổ cần cập nhật thông tin phát 
sinh của người cai nghiện vào sổ. Khi cập nhật thông tin thì cần ghi cả ngày phát 
sinh thông tin trong dấu ngoặc đơn. Ví dụ: ông Nguyễn Văn A được đưa vào sổ quản 
lý ngày 25/4/2011. Tại thời điểm đó ông A có trình độ văn hóa không biết chữ. Khi 
vào sổ ngày 25/4 ghi trình độ học vấn của ông A là không biết chữ. Ngày 15/12 ông 
A được hoàn thành chương trình xóa mù chữ. Khi cập nhập thông tin về trình độ học 
vấn của ông A thì ghi như sau: xóa mù chữ (15/12).

2. Hướng dẫn cụ thể nội dung từng cột:
Cột 1: Số thứ tự của đối tượng được ghi sổ, bắt đầu là người đang được quản lý 

sau cai nghiện tại cơ sở tại thời điểm mở sổ. Người đang trong danh sách quản lý sau 
cai nghiện tại cơ sở khi khóa sổ của năm trước (ngày 31/12) sẽ được chuyển sang 
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danh sách quản lý của năm kế tiếp (ngày 01/01). Trong năm có phát sinh người quản 
lý sau cai nghiện tại cơ sở thì tiếp tục cập nhật vào sổ.

Cột 2: Họ và tên của đối tượng theo quyết định cai nghiện tại gia đình, cộng 
đồng. Phía dưới ghi ngày đưa vào sổ theo dõi, ví dụ: 

Nguyễn Văn A       Huỳnh Thị B
  (01/01/2011)         (06/5/2011)
Cột 3: Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp.
Cột 4: Năm sinh của đối tượng. 
Cột 5: Giới tính: Nam hoặc nữ.
Cột 6: Địa chỉ của đối tượng theo quyết định cai nghiện tại cơ sở.
Cột 7: Lớp học cao nhất đã đạt được. Ví dụ: lớp 7/10 (hệ 10 năm), 9/12 (hệ 12 

năm) hoặc cao đẳng, đại học... Nếu không biết chữ ghi “không biết chữ”.
Cột 8: Nghề nghiệp hiện nay. Ví dụ: làm ruộng, bán hàng, công nhân... hoặc 

“không có nghề”. Phía dưới ghi tình trạng việc làm (không có việc làm, có việc làm 
không ổn định, có việc làm ổn định).

Cột 9: Tình trạng hôn nhân: chưa kết hôn, đã có gia đình, ly dị, góa. 
Cột 10: Tình trạng sức khỏe khi vào cơ sở cai nghiện và cập nhật trong thời gian 

tại cơ sở: sức khỏe bình thường hay có bệnh gì thì ghi cụ thể.
Cột 11: Số tiền án, tiền sự.
Cột 12: Năm bắt đầu sử dụng ma túy.
Cột 13: Loại ma túy sử dụng chủ yếu (nếu dùng thường xuyên nhiều hơn một 

loại ma túy thì ghi tất cả các loại ma túy thường xuyên sử dụng).
Cột 14: Hình thức sử dụng ma túy chủ yếu (nếu sử dụng thường xuyên hơn một 

hình thức thì ghi tất cả các hình thức thường xuyên sử dụng).
Cột 15: Số lần đã đi cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện tập trung trước đây. 
Cột 16: Số lần đã cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trước đây.
Cột 17: Số lần đã cai nghiện theo các hình thức khác trước đây.
Cột 18: Số, ngày, tháng, năm ban hành, người ban hành quyết định quản lý sau 

cai nghiện tại cơ sở kỳ này/thời gian cai nghiện theo quyết định.
Cột 19: Trình độ văn hóa được học tại cơ sở (lớp học)/ngày bắt đầu học, ngày 

hoàn thành khóa học.
Cột 20: Ghi tên nghề được học tại cơ sở kỳ này/ngày bắt đầu học, ngày hoàn 

thành khóa học.
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